
lÌY BAN NHÃN DÃN
THẢNH PHÓ PHÚ QLÒC

Số: (+;?fá/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phủc

Phủ Qitoc. ngày /ìí thảnơ 9 lìờìiì 2023

QUYẾT ĐỊNH
về việc công bố, công khai số liệu quyết toán thu ngân sách

nhà niróc trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nưóc
thành phố Phú Quốc năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ PHỦ QUÓC

Că/Ì cử Luật Ngàn sách Nhà nước ban hciiìlì ngòy 25 tlĩáiỉg 6 năm 20ỉ5:
Căn cừ Luật Tô chức Chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 06 năm

20ỉ5 Luật sửa đôi, bô sung một số điều của Luật Tô chức Chính phú và Liíật tô
clìírc chỉnh quyền địa phương ngàv 22 thảng ỉ ỉ năm 2019:

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phú
quy định chi tiết thì hành một so đỉềiỉ của Luật Ngân sách Nhà nước:

Căn cứ Thông tư sổ 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tcii chỉnh
Ỉiướrỉg dan thực hiện công khaĩ ngán sách Nhà nước đồi với các cấp ngân sách;

Căn cử Nghị quyết sổ 16/NQ-HĐND ngày 50 tháng 8 năm 2025 của Hội
đồnọ, Nhân dán tlìảnh phổ PỈIÙ Qiiốc về việc phê cỉiiián CỊuyết toán thu ỉĩgáìĩ
sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sáclĩ nhà nước thành pho
Phủ Qiiổc năm 2022:

Theo đề nghị cua Phòng Tài cìĩíỉìh-Ke hoạch tại Tờ trình so 293/TTr-
PTCKH ììgày 15 thảng 9 năm 2023.

QƯYÉTĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Phú Quốc năm
2022. (Theo các biếu kèm theo Ọuyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lirc kẻ từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Trưởng Phòng Tài

chính - Ke hoạch, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan to chức thực hiện Quyết
định này
Nơi nhận:
-UBNDtinh;
- Sớ Tài chính;
- Tlurờiiíỉ trục Thành u>;
- Thirờim trục HĐND thành phố;
- Lành đạo UBND thành phố:
- Viện kiêiii sát nhàn dân thành phố:
- Tòa án nhân dàn thành phố:
- Các cơ quan, ban niiành, đoàn tliể tliành phố;
- UBND các xà, phườim;
- Côim thòim tin điện tứ:
- LĐVP, đ/c Hưim;
- Lirii: VT.

TM. ŨY BAN NHẢN DẢN
CHỮ TỊCH

HiẬnh Quang Hưng



PIIÒ PHÍI QHÒC
Mẩu bicii sô ')6/( K-NSNN
ỉ hco M)34J/2(M6/M)-( I'

ngày 30/12/2016 ciiỉi C hính pliii

(Kciìi tỉì

N CẰN ĐÒI NGÀN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NÃIVÍ 2022
(Ouyẻí toán dù dưực Hội (lồiiỊị nliílii tlíhi phê (iuyệtí

()!)-( ÌỈM) nỊ^iiy Ak ilìủnii nũiii -1)23 ctiơ ( lỉM) ihàiiỉi phồ Phú Ọnồcì
l)(W vị tinh: DoiiỊ^

STT >Nội (ỉiing (I) Dụ- toiíii Quyết toán So Sánh

Tiivèt đôi T U0'ng đối
A B 1 3=2-1 4=2/1

A TỎNG NGllÒiN THU NSĐP 1.301.596.220.000 3.944.810.875.706 2.643.214.655.706 303%

1
Thu NSĐP điiọc huỏiig theo
phân cấp 1.301.596.220.000 1.443.624.357.550 142.028.137.550 111%

Các khoan tlui NSĐP liưoim l()0"o 859.21 1.495.6% 859.21 1.495.6%

Thu NSĐP liươni: từ các khoan thu
phân chia

584.412.861.854 584.412.861.S54

■>
Thu bổ sung từ ngân sách cấp
trên

595.469.797.144 595.469.797.144

Thu bô siiiiii càn đoi

Thu bô siiníỉ có mục tiêu 595.469.797.144 595.469.797.144

3 Các khoiin huy động, đóiig góp 7.951.446.448 7.951.446.448

4 Thu kết (lir 627.545.830.027 627.545.830.027

5
Thu chuyển nguồn tù'niím triróc
chuyển Siìng 1,270.219.444.537 1.270.219.444.537

B TỐNG CHI NSĐP 3.789.773.211.875 3.010.410.047.415 -779.363.164.460 79%

1 Tỗng chi cân đối NSĐP 3.686.882.840.875 1.734.359.231.767 -1.952.523.609.108 47%

1 Chi đầu tư phát triêii 2.392.845.648.296 1.007.791.694.172 -1 .385.053.954.124 42"-0

T Chi thườníi xiivèn 1.281.886.192.579 719.573.396.720 -562.312.795.850 56"o

3 Dự phòiiíi imàn sách 10.151.000.000 6.195.157.607 -3.955.842.393 61%

4 Chi tạo Iiiiuồn CCTL 2.000.000.000 798.983.259 -1.201.016.741 40",.

II Chí các cliirơng trình niục tiêu

1
Clii các clurơim trình mục tièii quổc
"ia

T
Chi các chiR7im trinh mục tiêu,
nhiêm VII

III
Chi bổ suiig clio ngân sácli ciỉp
tlirói

102.890.371.000 92.558.664.898 -10.331.706.102 90%

IN' Chi chuyên nguồn nãm s:iii 1.183.492.150.750 Ì. 183.492.150.750

c
KÉT DII' NGÂN SÁCH ĐỊA
PHI'ONG

934.400.828.291 934.400.828.291



MiUi liiíii số 97/('K-\SNN
Huo M)J43/2(MÍ)/M)-( p

ngù> 30/12/2016 cuii ('hinh |)hu

[; oB& CẤa^ệ^lĩTOẢN NGUÒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NUỚC NĂM 2022
" * ^ ^ lỊ (OiiYỞ Iiiiiii ílã ílirực llộiđồiiỊỊ nhân Mii I'hc cliiiáiO

■ĩ ả' ' '^7/ " "'iỆQỊi0i%ựúi^ựJ 3 IIÒIII
Oưnvị iinh; Dồnt;

SI 1 NỌI di ní;

Dự toií II Qiiyrt toán So sáiili(%)

Tổng Ihii \S\N Thu NSOP rổn<: thu \SN\ riiii NSDP

Tồng
thu

NSNN

riiii NSDP

A B l •> 3 4 5=3/1 6=4/2

TONG N(;rỏN riu \s\\ 2.980.0(»0.()(in.()0() 5.660.975.278.325 5.517.285.098.654 104.83 185,14

A tom; tiu cân dói nsnn 2.980.000.(»(»(I.()(K) 3.167.740.206.617 3.(t24.(»5(».026,946 101,48

1 Thu nội dịii kliôiiK kr diiii tliô 2.98().()()0.00().()()() 3.103.150.045.153 3.016.098.580.498 101.21

1

Tliu lừ khu \ ực ilounli ni:hiộp do Nhủ
nirơc uiĩr \ai iró clui dụo rriinỉ: ươnii
quan Iv

3S.{)()().1)()().()()() 50.554.8^.893 5().554.8W.sy3
- -

1

I hu lừ khu xực doanh nshicp do Nhá
nirỡc íiiìr \ai iro chii dạo dịa pliirưní: (.Ịuan
Iv

I2.()«)().(M)().()(K» 7.()9().982.066 7.(W().4S2.()Wi
- -

3
Hiu lừ khu \ ực doanh nuhiệp có \ôn dâu
tir nước imoiii

I4.()0().()()().()(K) :()5.203.75().21() 2()5.2()3.75().21()
- -

4 Tliii Iir khu vực kinh tế nuoái quồc doanh 6()().()0().()()().()(»() 825.S2V.561.289 825.757.4X2.022
- -

4.1
Tliuê uiá trị iiia lãni: hàna sán \uàl - kinh
doanh tronịỊ nước

637.I71.2SI.4(): 637.171.281.402
- -

4.2
Thuê liêu ihụ ilỏc hiột hiinc san xuãl -
kinh doanh trong nirtVc

2.945.^51.1 1 1 2.S73.S71.844
- -

4.3 1 huê iliu nhịi|> doanh níihiộp 18-1.88<).782.55() 1 S4.8S().7S2.550 - -

4.4 Tliuê lái nuiivèn S31.546.226 831.546.226 - -

4.5
Thu lừ khi (hiòn nhiòn vá khi than iheo

liiệp dịnh, hợp dồng - -

5 Thuê llui nhập cá nhân 249.()()().()()().()()() 442.427.556.280 492.427.556.280 - -

6
riiuê hao \ệ niôi irirờnu do cơ quan lluiè
ihirc hièn

2()0.()()().()()().()(10 1  IS.651.788,156 5ft.')23>M3.()32
- -

-

Trona dó: - Tir hiine nhập klnìii bán ra
irona lurưc

622.704.040
- -

- - l ừ hane hoa san Nuâl ironii Iiirác 4().s.()()().()()() 4(>S.()(M).()()() - -

7 Lệ phi trưiĩc bạ 1()5.()()().(K)(I.()()() 17»Í.5()2.5()6.S46 17t).5()2.5()ft.K46 - -

s Các loại phi. lộ phi 22.(H)(UK)(».()()() IV.775.57I.1 13 1 l.l 12.507.(119 - -

- Thu phí. lệ phi trunịỊ irmig 8.700.563.494 37.5()().()()() - -

- Thu phi. lệ phi tinh 183.375.910 183.375.910 - •

- Thu phi. lệ phi huvộn '•lAm. 180.209 ').48M. 18(».209 - -

- l'liu phi. lệ phi \ù 1.402.451.500 1 .402.451.500 - -

I) Tluiẽ sir clụni' diìi nông nịihiệp - -

10 1 luic sư dỊinu dul phi nônu nuhiệp 1  I().576.37S 1  10.576.378 - -

1 1 riiu lièn cho iliuè dut. ihuc Iiiậl mrởc 7()().(K)().(K)0.()((() 237.504.617.147 237.504.(117.147 - -

12 riiii liên sưdụnii dầl 976.()()().(K)().()()() 84(1.016.701.142 840.016.701.142 - -

13
I liu liên cho ihuẽ \ii ban nhá ơ lluiộc sơ
hữii nha niriTc

- -

14 l liii tư hoại dộni: \õ sổ kiõn ihiếl - -

15
riiii tiên càp I|ii>cn khui thác khouiií: san.
vùng iroi. \ ung biên 1.()()().()()().()()() l.26().249.SI9 S5().8ftỊ>.2I()

- -

16 'I'hii kliác Iiỉiíin sách 63.()()().()()().()()() 125.22 I.284.S 14 l(W.042.IXS.653 - -

17
Tliu lirquv cliil còni; ich \ ii llni hoii lợi
cõng Min khúc - -

II
Thii (-rni dối tù hoụt (1(111^ Miất nhrip
kliầii 56.638.715.016

- -

1 ĩ luiè \uũl khàu - .

■) Thuc nhập khâu \1.2^(\ĩ}(^M7(ì - -

'Hìuê liêu thụ ilảc hiệl haiii: nhập khiiu - -

4 Thuc uiii irị Iiiii lànu hunu nhập khiui 3V.3() 1.378.040 - -

s
riuic bỏ sung dôi \ái Iniiiiỉ lnui nhập khâu
\ :u> \ iCn Nam - -

ft Tliuè Kio \ộ mõi irirớni; hiiiii' nhậj"> khìiii - -

7 rhii khác 41.()()().<)()() . .

III riiii \ iện tn.c - -

lỉ TIII' c iium:\ (.iao n(;.\\ sác ii 5'>5.46').797.I44 5«>5.46«).7»)7.I44 - -

( tiu: CIIIM.N N(;i ÓN 1.27(1.21«).444.537 1.270.219.444.537 - -

1) mii ki:t 1)1 n(;ân s.u II 627.545.830.027 627.545AVl.(t27 - -
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PHÓ PHÚ QƯỔC
Mẩu biếu số 99/CK-NSNN
Theo NĐ 343/2016/NĐ-CP

ngày 30/12/2016 ciia Chính phii

T TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁP ỆN THEO LĨNH \'ực NĂM 2022
(Quyết toán (là được Hội đonỊỉ nhân ílân phê chuẩn)

QD-IBM) iìỉỉCiy''^Ổ ihii/iịỉ ^ nủiìì 2(Ỉ23 cua l 'B\D ílùinh phổ Phú Oiiốc)
Dơn vị tinh: Dông

s

T

T

Nội dung Dụ toán Quyết toán
So Sánh

Tuyệt đối T uong
đối (%)

A B I 2 3=2-1 4=2/1

TONG CHI NGAN SACH CAP

THÀNH PHÓ (không tính chi bổ
sung có mục tiêu cho NS cấp (liróỉ
và chỉ trá nọ" gốc tiền vay

3.641.455.521.419 2.850.729.051.895 -790.726.469.524 78.29

A
CHI BO SUNG CHO NGAN

SÁCH CÁP DI'ỚI
102.890.371.000 92.558.664.898 -10.331.706.102 89,96

B
CHI NGÂN SÁCH CÁP THÀNH
PHỐ THEO LĨNH vực 3.538.565.150.419 1.608.103.811.088 -1.930.461.339.331 45.45

I Chi đầu tu' phát trieii 2.340.208.780.949 961.534.557.445 -1.378.674,223.504 41,09

1 Chi đâu tư cho các dir án 961.534.557.445 961.534.557.445

- Chi qiiôc pliòim
- Chi an ninh và trật tự. an toàn \ã hội
- Chi giáo dục. đào tạo và dạy imhề
- Chi khoa học. côns Iiíỉhệ
- Chi y tê. dân sô và aia đinh
- Chi vãn hoá thôim tin

- Chi phát thanh, truyền hình, thôiiíi tấn
- Clii thê duc thê thao
- Chi báo vệ môi trirờna
- Chi các hoạt độiiíỉ kinh tế

-

Chi hoạt độiiíi cua các cơ quan quan
lý nhà nirớc. Đaníi. đoàn thê

- Chi báo đam xà hôi

-

Chi các lĩnh vực khác theo quy định
cua pháp luật

">

Chi đầu tir vả hồ trọ vốn cho doanh
nghiệp ciiiiii cấp san phâm. dịcli VỊI
cônu ích do nhà nước đặt hàim; Các
tỏ chức kinh te; Các tố cliửc tài
chinh cua triiniỉ irơim và địa plHrơiiíi;
Đầu tir

3
Chi đâu tư phát triên khác theo quy
định cua pháp luật

II Chi tlnròng xuyên tlieo lĩnh vực 1.186.205.369.470 639.575.112.777 -546.630.256.693 53.92
- Chi quôc phònu 5.000.771.000 4.681.021.300 -319.749.700 93.61
- Chi an ninh \ à trât tir. an toàn \à hôi 5.606.255.000 2.251.621.993 -3.354.633.007 40.16

- Chi íiiáo dục. đào tạo và dạy nuhê 260.444.324.747 239.168.957.925 -21.275.366.822 91.83
- Chi khoa học. côim niỉhệ
- Chi y tê. dân sỏ và uia đình 170.812.745.952 145.071.465.361 -25.741.280.591 84.93
- Chi vãn lioá thònu tin s. 199.745.447 6.086.229.801 -2.1 13.515.646 74.22

-

Chi sụ Iiiihiệp phát thanh, triixền
hình, thón^ tấn 1.307.363.000 421.554.396 -885.808.604 32.24

- Chi thê duc thê thao 1.1 19.782.500 671.986.889 -447.795.611 60.01
- Chi bao vệ môi trirờii!: 80.701.064.792 29.137.018.974 -51.564.045.818 36.10
- Chi các hoạt độiiiỉ kinli tế 532.71 1.175.552 132.029.250.479 -400.681.925.073 24.78
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s So Sánh

T

T

Nội dung Dự toáii Quyết toán
Tuvêtđổi

T iroìig
clổỉ (%)

-

Chi hoạt độnu cúa các cơ quan quán
lý nhà nước. Đaim. đoàn thê 49.490.512.479 45.852.495.435 -3.638,017.044 92.65

- Chi đảm bao xã hôi 59.311.629.000 26.926.448.682 ■  -32.385.180.318 45.40

III Dự phòng NSN!N 10.151.000.000 6.195.157.607 -3.955.842393 61.03

IV
Chi tạo nguồn , điều chinh tiền
lu'0'ng

2.000.000.000 798.983.259 ■  -1.201.016.741 39,95

c CHI CHL VEN NGIỈON 1.150.066.575.909 1.150.066.575.909

Page 2



L 
B
N
D
 T
M
À
M
I
 P
H
Ó
 l
'H
Ì'
 Q
U
Ó
C

M
ầi

i 
lii

ri
i 

\ỈI
 l

O
O

/C
K

-N
N

N
N

H
ir

o
 M

>
3

4
i/
:u

i6
/M

M
 
I'

||»
;|,

\ 
.V

I/I
2/

2I
II(

| I
III

I 
C

lii
nl

i 
Ịil

iu

^t.
ÂN

 S
ÁC

 H
 C

ẠP
 T

ỈN
II 

CH
O 

TU
NG

 c
o 

QI
I.V

N,
 TO

 C
IIH

C 
TI

IE
O 

I.ĨN
H 

\ ụ
c 

NĂ
M 

20
22

(Ọ
iiy

êl 
lo

ái
i t

lữ
 tl

iiụ
c 

Hộ
i il

ồi
iỉỊ

 Ii
/ií

ìii
 ih

ĩii 
Iil

iê
 c

liiK
Ỉii)

It .V
í'*; 

()/
}-(

 ỉỉ
\p

 
iỉh

iH
iĩ 

^
 

iiò
ni 

2iĩ
2ỉ 

i ii
ti 

ỉ H
\ Ị

) /
ỉiò

ttỉt
 Ịtỉ

iti 
/V

iíi 
()u

tií 
i

s
r
i

M
a

O
ÍI

N
S

'í'
fII

 c
lo

n 
vị

U
'*-

 \
 

1
lĩ

O
ii
tr

l 
In

á
ii

S
o 

(%
)

1 n
 II

ỈỈ

C
lii

 o
ẩi

i l
u

|iậi
 jj|

,w
^ 

tn
n

i|
ỉ 

n 
iii

li 
M

 r
ọ

c

1 C
llli

ỉ M
I

C
lii

 il
ầi

i 
lu

U
liô

ii)
: k

r
tT

M
 I 

Q
(;

C
lii

IIi
uc

Vi
iì:

 \
u

vr
ii

kl
in

iii
: 

l;r
t 

IM
 r

ọ
e

;

C
lii

 l
i 

a
■lụ

 li
ii

C 
h

i 
lis

q
ii\

 i
lir

C
hi

 I
ri

iii
n

t:
 ir

iii
li 

M
 r

Q
(ì

C
h

i
ci

im
C

ll 
IIỈ

ÌiH
M

I

C
h!

 tl
ầi

i 
tir

kl
lú

llỉ
ỉ I

tV
C

ÍM
 I 

Q
(;

(*
hi

 t
liu

ửi
Pp

ỉ
('
h

i 
ti
ìi
il
i

M
 l 

Ọ
ÍỈ

K
llỏ

llỉ
ỉ k

v
i 

ị U
\ 
i)

ỉ,
c

C
lii

 il
ììi

i
II
I

< 
'll

ỉ 
ll
iu

ù
ll
t*

 M
IX

'!-
!!

|>
lií 

lin
i

Ir
ir

là
i 
c
lii

iil
i

■r
fiii

tỉ 
«1/

C
hi

 il
ỉịi

i
tu

C
h

i 
lli

tr
tV

n
" 

M
IV

Ô
II

C
T

M
IQ

t;
C

h
ít
h

n
i

ti
r

C
h

i

lli
ir

ò
iiị

*
\n

\í
*i

i

A
It

1»
1

2
4

5
6

7
K

•)
1(

1
11

12
l.í

14
15

ịi
t

17
IK

IM

l(
T

O
N

íi
í 

II
I

.^
J<

M
J3

6
.2

2
4

.2
(i

6
I.5

.M
.5

07
.7

U
.V

K
5I

l.«
(>

S
.!t

77
.í5

'>
.5

S
<>

7I
).

V
95

I.I
6«

.«
2<

>
7(

t.W
5l

.lt
ot

l.*
2«

>
2

.7
5

»
.l7

(l
_

m
.'W

7
%

 1
.5

3-
1.

55
7.

44
5

(>
.|6

.4
W

.5
fc

|.5
:.í

6M
.6

V
2.

I2
U

l.
l 

5(
1.

0 W
i.5

7?
.«

íll
V

íi2
.7

K
tM

A
H

<M
M

1
I(

I0
S

S
.Ị2

-I
M

ỉN
D

V
i 

H
tõ

('
li
ã

ii
I(

I.»
)2

I.0
1<

I.5
2S

lo
o

s
s
s
.s

• 
V

ùn
 

1 l
ù

n
h

u\
 I

Nh
i ỉ

,h
itV

I.V
45

S
..S

I4
.7

I5
I.V

45
S

.S
I-

4.
7I

5
I.V

.4
5S

.S
H

.7
I.Ĩ

I.5
.-

I5
S

.S
I4

.7
I.S

ItH
M

M
I

IO
(l5

S
S

6
• P

lú>
ng

 K
in

h 
ù*

hu
vO

n 
l*l

ìii
 <

Jm
ic

7.
2X

4.
17

2.
11

)5
5

»
IS

.S
7

'',
lt
l5

1 .
.ì(

i5
.2

')j
.<

H
M

I
l..

ì6
5.

2y
3.

(H
H

l
l.

i/.
íl.

S
.ly

.ll
H

I
I.S

(>
2.

14
(1

.>
)S

(I
31

.4
6

í.
u

»

4
|0

07
5V

*>
• V

iio
n 

ÌỊU
ÒC

 tí
Uỉ

Ph
ú 

Ọ
iK

K
l.5

iH
í.0

(H
I

I..
S

(N
I(N

K
I

I.5
IK

M
IIH

)
I4

K
M

N
I

1
0

1
7

%
!

• 
1'

ru
tii

ỉ*
; 

l i
ci

i 
h

iK

l>
ư

*m
tí 

U
ò

m
ỉ 

.*
7

.*
'3

7
.2

1
I.

I.
Í2

7 
77

5.
S

5I
.7

*J
2

7
.7

7
5

.S
5

l.7
y:

»#
7.

97

ểs
i

(.
l<

íl7
M

(i5
• 
'i'

n
iin

iì
ỉ 

N
U

in
i 

m
tn

A
ii 

il
iứ

i
4.

(1
44

.7
 IS

..^
yi

.■
Ỉ7

3.
V

31
5 

»
4

7
.V

7
Í5

.J
I5

.V
4

7
ỊỊ 

7S
7

10
17

M
Í»

(1
- 

1 r
u

o
iti

ỉ 
ri

 u
nu

 h
oc

cu
 S

ti 
D

iio
n^

 D
ÒH

y 
1

I5
.*

01
.7

52
.0

71
)

I5
.')

21
.7

52
.1

17
11

l5
.(

i>
)l.

>
iV

2.
47

y
lỹ

(>
V

I.S
<l

2 
4

7
y

*ÍS
.5

<>

s
I0

I7
V

()
7

• 
T

ru
ỏ

iiu
 n

K
Ìm

 n
oi

i
D

u
o

iii
ỉ 

D
Ò

H
ÌỈ

5.
(»

l4
.l7

0.
S

f»
4

5
.lt

l4
.l7

l(
,X

(i
4

4.
56

6.
7<

iX
 7

(i7
•1

.5
íif

t.7
(>

8.
7(

i7
y 

l M
U

\
'

»»
H

II
7

M
7

Í

• P
hô

ng
 L

.IO
 U

ội
ii;

 •
'ri

K
um

«ỉ
 b

in
h 

\:
i 

hi
M

lii
i\v

n
 P

hu
 <

,>
uó

c
Í2

.4
21

.S
05

>Í
5.

>
.>

1.
S

70
.(>

05
.>

)5
3

55
I.Ĩ

IH
M

H
H

I
55

I.2
ik

1.
(R

M
I

2'
».

.5
7I

.S
57

 4
I6

:»
»

j7
1

.x
>

7
.4

l(
i

»í
2.

u»

1(
1

• 
1 r

m
n

ii:
 1

 r
u

iii
: 
Ik

v
c
tl
 s

o 
D

lK
ÌM

lỉ 
1 (

1
.*

.:i
:!S

.2
(l5

.5
75

.V
3

:x
.2

0
5

.5
7

5
.t 

:5
s.

l3
7

.3
S

-t
.■

S.
2.Í

S.
 1

37
.2

X
4

*>
7.

2V

11
IU

IS
2

5
:

• T
rii

in
i^

 r
ru

iig
 h

oe
co

 M
J 

A
n

 
1 I

n
ii 

1
li)

>
M

 7
.3

25
.

iii
,(

K
>

(i.
s:

!>
»y

77
1 M

(ì

12
M

ll.
s:

5
3

- 
rr

iío
iìi

: 
1 l

O
u 

hĩ
K

\ j
 

1I
K

 s
 (

ìa
nh

 |
};

'ii
i

V
.5

i»
5.

0.
;()

.4
N

5
t.

s
tt

s
 0

3l
».

4S
5

'»
.-

IO
')7

l 
1 

12
2

')-
H

IV
.7

1
1.

12
:

13
H

»I
.S

2>
5

' 
1 r

u
u

iii
ỉ 

1I
C

II 
h

tv

\ỉ'
i 

1 i
l(

 s
 I

K
m

i 
I h

iD
U

K
.^

.l
 I

S
.7

Í>
s.

w
. 

11
X

72
5

X
S

v 
1 

IN
.7

25
Sí

>»
 M

S
.7

2
j

K
K

M
M

I

u
ll)

IS
25

í»

' 
1 r

ui
ì«

j l
ái

n 
íi
iit

o
dụ

c 
iiu

hẻ
 im

hi
òp

 •
(.i

iùo
<U

ic 
ih

iu
ni

y
\u

vc
n

 
1 l

iỉi
iii

t
l*l

ìii
 Ọ

uô
c

3.
s.

^(
).

.'ì
5.

vt
j| 

1
2

.s
.í
ll,

.ì
5

.v
yi

 1
:.
7

:'m
h

)'
).

í4
i)

2
.7

2
').

0
(l

'l.
,i4

(l
*-

K
\4

2

15
10

IS
25

7
- 
it
ir

u
n

ỉ!
 
h

c
iil

io
c

V.
I 

II
K

 s
 I

i;i
i 

Ik
iii

h
6

7
l.
|i
w

 1
23

|>
.(>

7I
.I(

I>
I 

12
.5

5.
íi(

i:.
4.

52
..M

4
ív

T.
S

S

U
i

•
 1 r

u
ũ

iit
ỉ 

1I
CU

 I
kk

'
ív

li4
9.

ế*
y.

>.
<M

7
(1

.IM
V.

(1
<»

.V
<I

47
> 

T
.í
d

.ỉ
ís

 'M
IN

17
• 

T
ru

un
ư

 1
 lÌ

H
i 1

h«
c

v;
i 

1 l
lr

s
 l

la
in

 N
iii

l)
|1

(.
0S

S
.I2

*M
32

I.
Ì2

'm
t\

IK
|(

i|S
2

fU
- 

ri
u

ớ
n

i: 
riÕ

M
 h

iV

C
iu

i 
D

iu
m

i: 
2

7.
I5

5.
Í4

.S
.5

.S
7

7 
I>

.'5
..Í

4S
,Í.

>7
7.

(N
.v

()
I 

I.M
IO

7.1
11

.>
.<

11
1.

K
II)

^'
S

.O
I

IV
' 

1 r
m

ri
iĩi

 
1I

CU
 l

n
K

( 
Iỉ;

i 
D

iiu
nư

 1
4.

65
7.

5-
Ỉ2

.5
S

4
•I

.'Õ
7

.5
4

Ỉ 
5S

-)
4.

47
M

.Í(
').

> 
5(

)>
í

4.
47

'»
.s

vj
ỉ.5

6>
>

?
ll

H
n

s2
s«

i
• 

T
rt

ít
iii

i:
 

1I
C

U
 h

iK

D
u

n
n

ỉỉ 
•!

•»
2'

>
7.

05
7.

I3
2

".
2'

»7
.II

57
 l
íĩ

24
S

.4
:3

.S
4S

V
.;4

S
.J

2J
.S

4S

:i
I0

IS
.'Ỉ

7
I

- 
rr

ư
in

ii:
 l

 it
ui

 K
»c

.\|
1 

ll
io

i.
*

11
 4

5
0

.7
y2

.5
2

il
11

.4
5I

I.7
W

J.
Í2

(I
iii

.:
4

.v
s-

i7
 x

;5
lil

3-
4.

vS
47

.N
25

sy
.4

ft

lo
is

.ĩ
?

:
• 

rr
iiơ

n
i: 

riÌ
H

i 
ho

c
\n

 
1 l

io
i 

2
iv

7
4

0
.7

4
5

.X
5

-l
<1

.7
41

17
-l5

.í<
>4

íi
17

.1
04



s
r
\

M
a

ọ
iiN

s
rên clirii \ ị

H
v
 tO

ỉÌM
O

nvét toỉỉii
So S

ĩỉiili (%
)

*l õni: \ổ

C
lii (lầii nr

C
h

í
thư

nrng M
ivêti

C
hi tnm

n!* Irìiih M
 l'Q

C

1 ồiiỉỉ sn
C

hi ilẳii tir
khôtiỊỉ kf
C

T
M

T
Ọ

O

C
h

i
thirrrnự

 M
i>rn

khôtis kf
C

IM
T

Q
C

C
lii Iră

nọ' lâĩ
C

h
i hs

.|m
 (lự

< hi in
ro

n
g

 Irin
h

 M
*rọ

fĩ

C
h

i

chiiycn nỉĩuiM
i

C
liỉ (lầu lir

khôns kf
C

T
M

iọ
n

C
lii th

in
V

n
"

M
i\cn kliôiig

k
f

C
T

M
 rọ

c

<
'liỉ Ii inriiiỉ Irình

M
iọ

r.

khônc kr
C

T
M

T
Ọ

C
khôni* kt
riM

T
Ọ

C
C

hỉ (lỉiii
lu

C
ht lhirnnj> M

ivrn
p

h
ítíra

'
\a

v

'
 irữ

lii c
liin

li
. TA

n^ỉỉị ^
C

hi uầii
'lirX

C
hi thirim

s vtivỸ
n

C
hĩ (lầu

lir

C
h

i
lliuònị!
\u

>
c
n

23
IO

IS
57.Í

- I ruonc T
icii lìỌC

A
n ih

o
i 1

S
.f04.76.S

.S
.^O

S
.í»3-4.7riS

.S
30

S
.3.^0.57I.IS

0
S

.3
3

0
.5

7
I.IS

0
/■

:
.

 .
*»(S.4S

2A
M

H
K

374
•

 liiâ
o

 duc
\;i Ì>;io l;H

>lh;inh
phồ l*hii t.)n<Sc

2
tl.5

'>
7

.7
2

"*M
4

2l>.5*#7.720.(M
4

l5.7(IS
.55ívS

K
.^

l.>.7()S
.5>ft.X

X
Í

ftí».55

25
in

ix
.;7

5
- 1'rưõiì^ 1 icii lioc
D

ư
im

ii r«t ^
4(lh.056..U

í»
M

O
f>.(f5íi.34í>

6
.2

:7
.7

5
1

.1
5

7
6.227.751.157

«Í7.22

M
»IN

37í>
- rriim

ii: 1 iCni học
v:i 

IIK
 S A

n ih
o

i 2
12.-4.'I.5í»s.557

I2.43I.5(>
S

.>
57

I I.*Ì47.27:.S
Í»3

II.W
.2

7
:.S

6
.^

■y- 
"

«
)6

.|0

27
U

M
N

4S
?

- M
an (lut|> 1 lành

hiiN
vn lln

i
I.2S

5.745.77S
I.:í<

5.745.77S
I.2S

5.7-I5.77X
I.:S

5
.7

4
5

.7
7

K
K

H
U

H
I

2S
IIH

S
4S

.^
- N

h:i 
1 lủ

è
ii m

Iii

tlKinli plnS IMiu (.ìiiiW
I.K

^>l.2.>7.0S
ít

I.S
2

2
.IS

.V
I7

ÍÌ
1.S

22.IS
.V

176
'íí>..»5

I0
lx

-IN
>

• 1 niiig I;|||| chinh
tti 1 hiinh phô Plìii
Ụ

iitV
.^/O

í>.777.2W
»

3.62f».777.2w
i

7
M

(y.2
4

4
.*m

:.,>
4Í».N

4.*I76

l(tlS
4

S
*>

• T
IkiiiIi hii liiivvN

ì
IM

tù Ọ
ikV

I.S
*)7.íì7n.27S

I.S
*)7.f»70.27S

I.S
IS

.I.U
.ÍlO

X
I..S

1S
.IÍ4.IH

1K
*'5

.s 1

|0
IX

4
Ỉ>

I

• IM
tòng liii cliidlt •

k
è

 h
o

;iih
 h

n
\c

n

l'hn (,)inV
2

/õ
5

.-'7
3

.M
(>

2
.6

5
5

..'7
.vM

<
I

2
.6

3
0

.
2

.6
.>

O
.N

*>
M

O
w

.0
5

\2
In

lS
7

2
:

- K;m
 lịii.m

 \\ cõiii;
Irinli lõ

iiịỉ l ònu
lliíiiili phô Pliii

54 0
.;i

.5*M
.<»X4

5
l.'í5

5
.5

lí»
.4

7
0

5l.*>55.51f».470
W

>
.I6

y>
IÍH

S
7

2
5

• IM
ion|; t iii ngii\cti

\;i n
iò

i irm
*iìL'

lui\òn l'hii <JiuV
7t»r>

.^.52S
.33ív70ft

2.27^..^72.774
2.27*»..^72.774

fiS
,4X

.u
|IH

S
7

:7
• l*hòng O

uan Is Uò
tlii lh;M

ih phô l*hư
Vii«w

*»ft3.2íO
 M

«)
72.5-12.115.í>75

72.542.115.í>75
7^.75

|(1
IK

7
2

*J

- P
liôm

: \ ân luni \ ;i
1 Inini.- lin

 
1 h

iii)li

phò l'hn í.ím
V

l.3
*H

.4
S

S
.0

3
^

IJK
7

.1
1

2
.2

%
Ì .ĨH

T
A

 I2.3*'í»

|0
|S

7
^
|

- I*lìói»y NÒI \ u
hnvcit l'lu

i
.v51.V

.^07.477
.v5

I,V
3

0
7

.4
7

7
2.7'i6.X

*í3,rH
il

2.7í>r».S«».ViM
)|

7S
.75

?7
H

IIX
7.V

>

-
 phôni!

1 h/inh |>liô l*lni
0'H

U
-

|0^Í1<) tl04.547
M

I.26«Í>M
M

.547
*>.741 .T

íi.vn.ĩs
0

.7
4

I.7
^.V

IM
S

'M
.S

ÍI

ÍS
ÌfH

S
*»

W
ì

• P1)^|||Ỉ 111 |>h;ip
h

iivciì l*hii < >inV
S7«> 7W

.S
7*>

S7^'.7^»*>.S7*í
S7<> 7*»<Í.S7«>

S
7y.7W

.K
7M

K
M

M
K

)

.'*í
lo

ís
iM

d
• 

I n
ro

n
c 

1 rn
n

': h
iv

phô ihôni: An H
im

.X5.000.(H
M

1
M

H
U

H
I

-40
l't3

^5
7

S
-C

h
ii-IK

' 
riin

iìii kè

liuvvii IMni ^>iuW
4

0
 O

IK
I.ỈIO

O
4().000.rH

M
t

4(I.000.(M
I0

IIK
I.IH

)

41
lo

.v
^
n

o
- f riM

inc 
1 fun!ĩ h

iK
phò ihôtíi: Phu <.>MÓC

.>5.IKK>.fN
M

)
.«5.<kni.(nh»

.>5.<nhum
m

»
H

K
).(H

)

A
2

- 1 niơny 1ICU lìiv
v;i 

IIIC
S

 
t h

ò
a

ù
iu

7
.0

3
-l.7

l.v(H
i5

7.024.71.>
005

ív
ío

i.?
'e

.3
w

i

A?.
|0

5
;S

(I6

• \'ícr» k
ic

m
 S

iil

N
hiin 

Ih
ỉin

li
|»hô l'bii 

linh
kión <ìúi»ỉ:

350 IN
M

M
M

H
I

;50.4H
H

I.tN
N

I
35(M

N
M

H
N

)(I
H

H
M

K
)

4
4

M
i5>íW

i2
-

 lõ
ỉ) iiM

M
ú

in
 iliin

1 Im
vóii l'hii í.>uiV

4
0

0
.0

0
0

.0
0

0
400.rH

}0.(H
)0

lo
o

.n
i)

4
5

- klu» htK" N
h:i

niioc IM»t» í,H
hV

 •
kh

i* \\w
 N

h;i m
rơ

c

kicii(iiiin
ỉ!

6
0

IH
K

l.(H
N

)
K

M
U

M
I

4í>
Iti7

;0
'»

ft

- lỉiiM
 ch:'ip luinh

1 lòi 1 lẻn UiÒỊi l'hii
IIÙ ihiinh phò l*hii

4
M

.M
Ỉ2

Z
.2

2
h

A
iị\.W

^.2
2

6
 W

)l 7
íil

*>5.5X



s
i
r

M
í
 Q
I
I
N
S

'I
 r
ii

 i
lu
ii
 v

ị

l>
ự

 lo
ái

i
O

iiu
'l 

Iti
ái

i
S

ii 
S

iii
ili

 (
%

|

'rA
iiịi

 M
I

C
h

i d
iii

i 
IU

'
C

h
i

ll
ii
rò

ìi
" 

M
iv

ri
i

{'
h

i t
ri

ro
iiu

 I
ri

iil
i 

M
TQ

C
;

1 I
in

iỉ 
!>ũ

<'
lii

 (1
*11

1 
(ir

kl
lil

is
 k

c
C

IM
IQ

C

C
lii

lli
ui

V
iiK

 \
ii%

rn
kl

lil
lK

 k
r

tl
M

iy
G

C
lii

 I
I 

ii
lụ

i 
lã

i
C

lii
 h

s
<|

U\
 (

tv
C

lii
 lr

iri
i'i

i'4
 I

ri
iil

i 
M

 I 
Ọ

G

C
lii

c
h

u
tr

ii 
Iia

iic
iii

C
lii

 i
liU

i 
lu

kl
iũ

li|
i l

ir
t 

IM
 I 

Ụ
i:

( '
(li

 l
lll

lil
lli

ỉ
\U

«C
-II

 l>
liú

n',
j

('
lii

 i
ni

i»
n:

ỉ 
In

iih
M

I 
Ụ

C

kl
lŨ

IIỊ
Ỉ 1

»
C

IM
T

Ọ
C

:
kl

u
íil

ỉỉ 
kr

C
T

M
IQ

C
Ti

iiiỊ
Ỉ M

I
C

lii
 (l

iìu
ll
l

C
lii

 I
Iii

iù
ìií

: 
\ii

u
*i

i
|)l

ii 
lir

ii
<

!I
\

li
ìi

lil
i 

c
lli

lll
l

Tr
iii

ss
ỉ

('
lii

 il
âu

lu

C
hi

 l
lin

iiì
iu

 \
U

VC
II

tr
M

rọ
n

C
lii

 <
1:1

11
II
I-

C
liỉ

Ih
iii

V
itị

i
\I

IX
Í'I

I

4
7

II
)7

í:
v
7

- l
iil

ll 
cl

úi
p 

lli
lll

ll
IK

>i
 N

ôn
;: 

(|
jii

 t
lii

iii
h

pl
io

 l'
lu

'i 
Ọ

iu
V

I.I
W

>
..'

(0
7.

7S
Í

1.
1'

«1
.M

I7
.7

S
5

l.l
(>

7.
7(

W
.4

;..
T

I.1
67

.7
(I

').
4.

V
?

4S
10

73
47

7
- 

1 h
 b

iin
 M

ội
 Ir

ụn
'lò

 i|
uiV

 lii
ivò

ii 
l'h

it
t.)

iiiW
:.

I5
').

5
.Ì

|.(
>

7
.5

2
.I
5

').
Ì5

I.
(>

7
.1

I.
W

5
..

ì6
j.2

')
(i

I.W
5.

.>
ri3

.2
'»

i
•>

2.
40

4*
)

I(
I7

.Ì'
H

1
-H

II
N

D
X

iiC
u

a
D

ti
ti
n

u

50
I0

74
(I

4X
- 

(I
K

N
D

X
Ũ

 l
lii

m

N
iii

li
').

22
<v

S
2(

i..
V

ì4

51
M

)7
4<

I4
>)

- t
lH

N
D

 .N
i D

uo
iiị

!
li
l

7.
54

2.
 J

7t
l.(

.S
I

7.
34

2.
37

(l.
(iS

l
•

52
10

74
 U

C
I

■ 
1 I

K
N

l)
 

1 h
i 

lr;
°ii

i

\n
 
ll
ii
ii

'/.
7-

l2
.5

s'
<.

'»
25

•<
.7

-1
2.

5 
S

').
'»

2
j

-

I0
7

J
M

I
-i

m
N

D
X

à
U

à
l

'r
iu

in
i

').
4<

i2
..t

i(l
.x

,ìl
)

Í4
10

74
14

5
-I

IH
N

I)
 \

à
l 

II.
I

C
a

ti
I2

.I
W

>
.S

')2
.2

'<
2

Í5
1(

17
-1

 M
(1

-H
U

M
) 

V
n

ii
ii
il
i

D
/iu

S
..H

4.
S

57
.I(

>
I

S
.Í-

I4
.S

.?
7.

I(
)I

-

5(
1

I0
S

II,
S

')5
-1

 il
lN

D
pl

im
iii

i:
D

in
m

i: 
D

ó
n

i;
4

.I
Í.

V
J
J
Í.

:0
4

-Ỉ
.I
Í.
Ì.
J-

4
5

.J
2

4

Í7
• l

'li
iin

^ 
tt}

 '1
 lu

iit
h

|i1
hi 

I'I
iu

 i.
H

io
i;

S
-K

i.S
-i:

!. 
11

1
S

4<
1.

>4
2.

11
1

S
4

Í.
.5

-I
2

.1
II

S
40

.5
42

.1
11

K
IO

.I
K

I

íí
i

I(
IX

-I
I7

X
- 

1 l
iin

i Ị
tlu

il 
Ji

ci
i

llu
M

lii
m

I4
.1

)(
i.í

.(
i:5

.1
l7

'>
I-

I.
()

(i
5

.(
i3

í.
tl7

v
1 J

.t)
(i.

V
(>

25
.ll

7«
)

5
'í

- D
iiii

 >
||I1

III 
Is 

tli
i I

III
di

ui
 lu

 \
;i
\ 

dụ
nu

llii
in

li 
|ih

ổ 
i>l

ui 
l.H

iiV
13

1.
44

1.
17

A
.I4

ÍÌ
l.2

(>
s.

%
5.

'»
74

l.í
(t

.l7
2

.2
lW

.I
7

4
I3

I(.
17

2.
21

)')
. 1

7-
1

•
•

W
)

10
X

61
')2

- '
riu

ôH
Ịỉ 

M
iu

tt 
IIIM

I
N

in
h

2
.4

2
l.l

(i
S

.3
(i

3
2

.4
IJ

.7
2

.Ì
.7

I.
Ỉ

:.
4

I.
-Ỉ

.7
2

.5
.7

IÍ

r>
i

I(I
<M

27
2

■ 
'r
tii

õ
n

t;
 '1

11
"II

 I
hh

;
D

ư
in

iiỉ
 D

iin
u

 1
IIU

I2
7.

.Ĩ(
.7

.2
75

1(
1.

02
7.

5(
17

.2
75

').
')7

6.
7K

 1
.5

21
'»

.y
7(

i.7
S

 1
.5

21

(<
2

IO
<)

42
7í

• 
'rr

uỡ
iv

.' 
1 I

ÒI
» 

ht
>c

D
iti

iii
L*

 D
òn

}: 
2

<>
.')

-l5
.2

5S
.S

>)
l

(. 
4

'«
 S

4I
 .

57
7

1

(ừ
III

V
42

7(
>

-'r
riu

T
iiì

ỉ *
1 r

iin
u 

lu
ic

co
 >

ti 
D

iu
iii

ỉ: 
D

õn
t: 

2
'0

S
(>

.7
II
M

M
II

'»
.3

S(
1.

71
(1

.0
-1

(1
*íí

>.
54

(>
4

l(
W

4
2

7
')

- 
I U

lũ
ll*

^ 
1 l

C'
ll 

llo
c

ll
ir

s
 l

t:
n

 
M

u
in

i
''.

3
3

.V
ít

l.V
3

Ị7
y
.2

2
J
.í

llJ
.Í

2
7

S
.j7

(I
.S

4
.;

.2
5

l

'Õ

•
 1 

tu
iiD

ĩ:
 

1I
C

II 
Ih

K
'

vá
 

II1
1 

M
 u

;!
D

iii
ti
iu

y.
>

7
2

.:>
lA

.ìi
iĩ

7Õ
72

..5
74

.J
S

.5
()

.'>
27

.3
l(>

.'i
25

(I.
V

27
..Ì

 U
i.<

i2
5

V
1

.4
S

r>
r>

11
05

X
12

- 
1 I

lU
lli

U
 I

 t
tll

iĩ;
 Ỉ

M
K-

plu
V 

ih
iM

ti:
 1 

)ii
un

i!
1

Í5
 I

M
M

I I
K

Id
.í
ỉ.d

O
ll.

o
iii

l
35

,IH
M

I.<
H

I(I
lO

d
.lM

I

(.
7

11
1.

S
S

IK
i

• 
D

ÍII
 k

iv
iii

 l
i;i

 l
ij
l

III
 jr

> 
Iii

i 
rh

.ii
ih

 p
hr

i
l'l

u
ì 

U
iu

V
.v

l(
ll
.l
ĩ7

.7
'«

i
J
.I

IH
.I

2
7

 7
'M

.
3.

11
11

.1
27

.7
S

')
.V

I0
1

.I
2

7
.7

S
')

ỊO
O

.tK

hS
11

2.
Ì5

')5
•'
ri

ti
iii

iD
 M

,'i
nt

 N
oi

t
C

H
íiC

iin
2

.-
4

l7
.5

í(
..
3

íi4
2

.n
s
.y

5
tl
.f
i7

l
2.

I-I
S

.>
<5

1I
.X

7'
J

ss
.s

»>

í)
y

11
23

X
17

- 
1I

IIK
III

: 
M

íin
i 

N
im

(t
iii

ili
 lú

u
2

.-
t;

2
.ii

5
5

.2
3

'>
:.

I7
4

.I
2

V
.7

II
:.

i7
j.
i:
m

,7
i

i
S

'í.
7<

71
)

I1
2

4
n

s

•
 liò

i 
lli

iiK
D

i:
hò

 I
III

 V
ii 

Ui
i i

lii
ili

 0
11

T
lli

lll
ll 

Ịll
ùl

 l'
lu

i
.'>

I4
.2

(«
I.(

I')
5.

5Ỉ
<2

25
2.

II(
)I.

57
3.

II.
>S

(>
2

.i.
ìs

..
>

2
;õ

4
-)

-

71
1

-■
I 

tu
im

ii 
M

iìi
ii 

N
nn

llì
ii 

1 l
io

in
Ĩ.

K
i.
ì.

lS
d

.M
.t

2.
(I

S
7.

7ỉ
<'

'.W
(.

2.
(t

S
7.

7S
'i.

W
()

1

72
1 
l?

4
S

W
.

-T
ru

iii
ii;

 M
i"i

in
 N

iu
i

( 
u

;i 
D

u
o

n
i;

3.
51

0X
31

1.
21

(1
2.

.ì4
l/.

S
3l

».
?l

i)
2.

21
2

.:
i 

1
'M

.-
lh

7.
Ì

II
2

4
S

W
- 
'r
ri

u
in

!;
 M

i'i
iii

 N
i>

n
lló

 '1
11

1 
N

'J
uó

ii>
:.

S
IÍ

.2
')
.V

<
)7

;
2

.m
5

.2
'>

j.y
7

2
2

.5
7

').
0

5
ll.

W
l



s
r
r

M
ílỌ

IIN
S

Trn <Ìoii vỊ

D
ự

 tonn
O

iiv
ê

l lo
á

ii
So sánh 1%

)

■| ÍIIIU sồ
C

hi ilỉìii lir
C

liì
(hir<Vtii> M

iyrii
C

lii Iru
iiiiiỉ Irìiih iM

TQ
C

1Õ
IIU

 V
I

C
lii tliilt lir

klinii;; kr
riM

T
Ọ

C

C
h

i
lliirõ

n
t: M

ivrii
kliA

ns
c
rM

T
Q

C

C
liilrã

119'li) i
C

h
i 1«

q
iiĩ ilỊ,r

C
hi Inruna Irìiili M

 rỌ
G

C
liì

rliiiỊrii Iiniiim

C
hi (líiii lir

klinnu kr
C

IM
T

Ọ
n

C
lii lliirirn

s
M

ivôn kliõn;:
k
r

c
iM

iọ
n

C
liỉ trtrơ

H
tt Irin

li
M

TQ
C

;

klinn^ kr
C

TM
TỌ

G
klinng kr
C

T
M

T
ọ

n
■| ona vẳ

<'hi ilầii
lir

C
hi lliitiiìiu

 M
iirii

Ịilií lirn
v
a

j

Ir
ir

liiĩ rliiiili
TÍina *«

(°lii <làii
lir

<
'lii lliirinigỉ M

it rii
C

lii tliíii
h

r

C
h

i
lltin

V
ii"

\iiv
c
n

74
11271(0

• n:in tỊuiii) K 
Iin

(l;iii Ur \;i\ O
Ịnic c;ic

côni! trin
li (ìia

o
iliônị! linh kicn
((iatiịỉ

I2.ÍI7').S
(H

S
.7I5

I2.(I7>).S
(1(1.7I5

-

75
1I2S

0S
S

• 
Irn

n
i! i;ìm

 V
IL'

liiiycn Plìu Ọuồc
Í»'Í.2N

2.27I.5(M
J

f.>
),:s2

.:7
i.5

(w
Í5.453.J41.ÍS

'>
5Í.-J5.Í.?4I.?S

M

7
r.

11.^0170

• 
riiin

ii I;ìin
 V

;ìn

hrni. 1 lic ili:io
 \;i

T
n

ivcn
 lỈK

in
h

 
riu

itih

pho i*hii í.Hm
V

11.4í>h.S
24.J54

10.51 l,IK
I(i..W

7
ll).5

l

7
7

lịĩlM
S

?

♦ 
1 riio

iii! 
ỉ ich

 hnc

\ il 
1 lllltu

 lli v
 co

 so

( lui C
;in

ii.S
7

7
.IS

I.í»
7

j>
S

.S
7

7
.IS

I.(.7
Í

í;.5'>S.."<22.5(I7
s.5

'ts.j;3
.5

l)7
*K

t.S
íì

7S
ii:o

ii4
'

 1 n
iá

n
ii l ià

i hoL'
N í« 

1 riin
íỉ linc co

V
iĩu

vciì 
rriin

c
 in

n
;

n
.S

JỳS
7

0
.I7

5
1

I..S
4

5
.S

7
0

.I7
Í

n
.5

4
:.'i(i.v

7
:4

1 I.5
4

;."«
I.V

7
:J

V
7.J-I

7
'í

' M
íì tô

clu
tc ỈVÂU

Ì
s'icli 1 ỉn

\ci) IM
iii

Ọnổc
ío

n
.d

.ĩxiĩM
l.síi-i

l.l 50.0(1 fv5
7

5
.'lll'i

l.lío
.ii(ifi.5

7
í,'N

i')
■

S
O

.ì0
M

7
fò

• PluSng 'lãi chính •
kè

 hoạch 
l innih

phổ 1'hii
11."ĩ.l.S

tI.5!S
.7íô

1 i:.4
')|/.7

5
.5

IS
(>K

S
.M

.S
.2-I7

(iS
.S

.tv4J.247
1 i;.-4

'»
l.íi7

5
.5

IS
11 

1.Í.75.5IS
K

H
I.o

t)
-

S
I

.^024412

• IM
iôiiỉỉ <;iao {lu-h

nịr/ui linnu chinh
N

ỉkh \fi lin
i hiiN

cn
l'hri (,)tnV

ID
.O

O
ÍU

M
H

M
H

M
t

K
I.IH

III.IN
M

I.IK
IIl

lil.iiru
i.lH

iil.iiiiii
IIU

H
IO

.IH
H

I.O
IH

I
1

0
0

.0
0

S
-

- ( im
M

 t> ( ó |>li;in
im

in
 Ih

ii \V
tn

N
.»

.(•n
K

<
'r 
\
\
{
 i\

m
i\N

" IM
I1

'U
I'N

«
I

1*111 
0

* '( K
'

70112X
2

• nuơnị: m
ii ịrw

N
ỉiitn H

iic r;i M
cn

'>5.'i77.;.S
2

'»5.(>77..ÍX
2

•"'..V
i

7
0

W
K

ifi5
• H

a um
tỉ kliii (;n

cư
 S

iiò
i l.o

it
"S

7.7S
(>.A

.^S
"S

7.7S
O

.(>.ts
2?2..»S

(I.(1.ÌS
2

.'2
..ÍS

".()ÍS

S
ív

?(m
74:!5

• kh
u

 I:ti (lin
li C

ii

ilii lu
ìii D

iiin
it: D

ô
n

iỉ
4

2
.0

0
0

.0
0

0
4

I.I7
2

.(W
I

''N
.II.4

S
7

7íì')7?^*>

-(.>IK "ì xũvduiiiỉ
klỉii phi 1I111Ô tiiun
Ihi Inin A

n
 1 luM

.
ỈM

ivvn Phii <.>ikW.
nnli K

ictt (iuiiiị: •
1 s lê 1 '5'M» lỊih luó

2i2.0iH
i.iM

in
-

N
S

7
n

s
n

.;4

-nuõnỉỉM
> 1:1 lUi

Kẽ«>-(*ir;i 1 v»l>nlii
liV

iii ị)ir<
nvj

tiiivòit IM
ui Ọ

iiiV

l,V
.5í»5.57o

-

...
7

:.Ì0
7

.;7

• D
I

nĨK
Ìnli sô 

• K
lu

i
xtK

' lirn
 

1 ru
ò

n
c

lC
<

il)t

S
f..'isi..ss7

.;7
:

S
f).')S

l.ìi,S
7.27;

'K
i.l')

72ĩ07JÌS

.|)l\l)tli(n
n

Ị:
Irun-.' uìtn iliM

ii .» •

k
h

iiM
ri-It:u

IV
itoitỊ: \ ;t c;iv:

iliro
iitỉ n

ỉu
in

lì.

4
7

"..'7
;.7

.5
2

.I'I7
•t7<i.57::.7.5;. I«)7

7
\-ll

"1
724ft>

íO
' K

lu
i lai liin

h
 V'II N;ì

llỉtin
 V

in
h

 4
C

'(iI)l
|li; 'I{l7 IH

H
I.O

IIII
III2

."H
)7

.(I(III M
llll

2'l5.llW
>.5-4;

72N
I'Õ

0*>
• h

itơ
n

ỉỉ ird
iiL

ỉ iruM

2 ' klu
i M

àỉ
1 rư

tin
^

2
2

" o
iiii.m

iii
:ns.7;7.-4i 1

:ilS
.7

J7
.4

l 1
>'1.15



A
l
i
i
Q
l
l
N
S

'r
õi
i 
ii
oi
i 
vj

D
ự

 ll
K

tll
O

liv
c
l 

It
M

II
S

u 
sá

iit
i (

%
)

'rí
Hi

ỉỉ 
sỏ

(1
iỉ 

d
m

i 
lir

C
lii

llu
rtV

nị
' \

tiv
ri

i
C

hỉ
 l
i t

m
ỉiị

* 
In

iil
i 

M
T

Q
G

1(1
 n

u 
M

Ì
C

hi
 il

ầu
 I

II
kl

iô
iií

'
C

IM
T

Q
C

C
h

i
th

ii<
Vi

i;>
 M

iv
rii

K
liồ

iiị
i l

ír
C

IM
T

Ọ
G

C
h

i 
ir

ỉi
||Ọ

'IA
Ì

C
h

i 
lis

ÍỊI
IĨ 

dụ
C

lii
 t

n
iu

iiỉ
ỉ 
tr

iii
li 

M
 r

Ọ
G

C
lii

c
ln

iic
ii 

iiU
H

iii
i

C
lii

 il
lii

i l
u

U
iu

ii;
ỉ ì

iĩ
d

M
IQ

O

C
h

i
C

hì
 I

ri
n

iii
ỉỉ 

Ir
iii

li
M

 I 
Ụ

<;

kl
iô

iiỉ
ỉ

C
T

M
T

Ọ
C

kl
iỗ

ỉiỊ
ỉ k

c
cr

M
T

Q
O

*l O
MÍ

i s
t

('l
lỉ 

tli
ill

lii
-

C
h!

 II
m

iỏ
ìi{

*
|||

|| 
liu

i
\•

il
^

ư
ừ

lỉ
lỉ
 c

llỉ
lll

l
C

hi
 il

iii
i

iu
-

('
li
i 

iÌu
nV

ii»
 \

U
>C

I1
c
rM

iọ
c

('
h

ỉ 
iir

iii
lu

C
lii

tli
iii

V
iiỉ

ỉ
\M

\C
II

73
01

7s
ụ

• K
lu

i 
rru

ii{
ỉ '

lâ
ni

liâ
nh

 C
hi

nl
i h

u>
viì

IM
iii

Ọ
ut

K
M

llM
\á

y 
(lu

nu
 m

m
 K

lu
i

'ir
in

iiỉ
 h

ỉii
i)

7
4

1
7

4
6

5
- 
kl

u
i 

l;i
i O

in
lỉ 

cu
 x

rt
11:

") í
 1

 lu
ni

)
líK

V
íi4

ụ.
2.

V
ì.3

.»
7

Ií0
.í>

4y
.2

.v
v.

v*
7

55
.S

2'
).

27
7.

74
4

55
.S

2y
.2

77
.7

44
34

.1
2

75
1

' 
ih

ìii
 l

u 
\;t

v 
(U

rn
'j

có
tv

j 
ir

iii
li 

('
m

a
llà

llll
 kl

uic
li t

Ịtiò
v' 

(ồ
l*

liú
 U

»o
c

5l
.0

27
.im

o.
(H

M
»

3t
J.

O
iií

».
44

7.
tỉm

i
3

0
.0

5
M

4
7

.I
K

m
5S

.*>
0

Ví
>

75
5V

7S
Í

- 
D

iiờ
iií

ỉ 
l'h

iii
ii

Ng
oe

 r
h;

K'
h 

- '
H

ìị
11

;ìn
 A

n 
ri

u
ii

7I
.ỈỈ

4H
M

IO
O

7(
».

í*
hí

.0
S

I
7

t)
.6

iy
.o

s
i

ụ
?

IM
tU

A
A

* 
Ì ỉ

\>
nt

: 
nu

ii 
ô

v
\:
iii

li 
lu

 I
ì'j

;ì 
.> 

(.
'ó

ni
;

H
in

h 
ilc

ti 
ng

;ì 
ỉ

H
ỉiv

 ii
cn

 l
in

cn
 A

n

1 l
u»

i •
 D

uo
n&

ỉ 
D

n
n

u

V
.I

K
H

II
K

M
l

íi.
S

4
íi.

l)
7

-J
s.

s-
l(

i.t
)7

4
V

S
.2

M

v
s

75
í»

<»
! 

12
• 

D
iin

n
u

 |
I)I

IX
io

n
iỉ 

l)t
Si

iv
* 

K
lìt

i
J
ii 

Ik
Ìi
 i

)i
i 

U
iii

ỉ
>

í.
í>

tis
.t
}l

4
.l2

2
>J

.ÍJ
(I

S
.(

H
4.

12
2

U
>.

2(
lS

.5
V

tỉ.
W

íS
l(>

.2
U

S.
5*

M
l.(

»O
S

40
/1

2

75
70

X
22

- 
\I

>
M

 n
lià

 h
iô

ii 
K>

T
ru

ui
ỉi;

 
n

ic
s

D
iK

in
iỉ 

D
ôi

iì:
 I

iy
.7

.ì
l.
3

.ì
s

1V
.7

5I
..V

Ì.S
5ỉ

í.t
O

1
0

0
7

5
7

lft
S

4
• 

D
uo

ii'
^ 

út
 "

rr
nn

u
l:M

n 
\;
ì 

H
ĩ\\

 i
lio

in
ilc

n
 c

n
iii

ỉ 
l)

;i

|V
4ì

.O
(Ỉ

O
,IH

)ll
1*

>
Í.1

11
.S

Íii
í

1^
5.

1 
ll.

S
íi
.ì

w
.5

5

10
1

75
73

27
2

• 
1 K

m 
iri

iò
ni

í
U

IỈ
N

I)
 m

U
u

;i 
l';

in
l.7

í>
f»

.S
l7

.2
U

i
l.7

fi6
.J

Í 1
7.

21
(1

l.7
í>

fi.
M

2
.lí

U
l.7

fif
»

.í
)4

2
.l5

0

10
2

7.
S

7-
I7

5.
Í

> N
ỉni

*' 
ẩip

. a
n 

l;u
).

M
ra

 c
iir

iu
 |{

C'
'ỉl>

 ^
 ic

n
J;

ì k
iii

ni
 l

'li
ú 

<,
>u

ôc
(I

IM
: 

N
:n

m
 C

iip
. c

;ii
lịi

o.
 M

llì
 c

llỜ
LI

 c
ác

kh
o;

i c
lh

ic
 l

uì
uu

 i

10
3

7
5

W
);

»
tl

' 
D

ir
o

iiu
 I

tr
 n

*j
ìi 

In
i

a
iii

i:
 l
);

i 
C

liô
nu

 O
cn

lù
i ỉ 

tú
c

2*
>7

.(H
)0

.(h
iìi

2*
J7

.1
M

KM
M

H
I

2*
M

».
54

7.
57

lI
2V

(»
.5

-1
7.

57
í1

10
4

7
M

.Ì
Ì7

S

- 
M

n 
rồ

n
ỉỉi

lic
n

 t
ic

li
N

ỉỊl
iĩa

 lr
;ii

iìỉ
 ii

lu
M

i
ilâ

ii 
1m

%
ôn

 P
lii

i

Ọ
iiố

c 
O

lu
ii

V
I 5

.0
00

.0
01

1
S

S
2J

K
M

M
H

K
)

S
S

2.
ỈH

H
M

H
K

)

|it
5

7
h

S
2

t2
>

• 
Kh

o 
(|I

I:'|
|I 

kl
ii

lli
m

V
 H

 r
i. 

V
iin

ư
 5

ll
ii
i

2
1

.-
I0

S
?

4
5

.W
n

.^
y
i.
y
>

4
.2

ĩỹ
I7

.í
.V

>
.>

M
.2

.Ì
5

lU
h

7(
»s

.*
s:

!s

• 
S

iu
i c

ln
ì.i

 c
:ic

\l
ic

tn
 I

iu
o

it
u

(X
ÒI

) l
ui>

C'
i)K

 Ì
lM

:
C

ai
 U

u»
. 

NU
;i 

o
h

ìu
i

2.
tM

H
U

H
M

I
i>

íi
ụ

.5
S

fi
V

5.
V

S

10
7

7í
»S

S
45

y
• 

k
lu

i 
III

I 
d

iii
h

 c
u

th
t 

n
rt

ii 
D

vn
iii

i:

IV
in

t: 
(2

1.
4 

]i
:i
l

M
KS

77
I7

?(
K

1

' 
l>

;iu
 U

i 
\:

h
 i

lự
D

ỉi
N

ỉii
liỉ

 c
jp

 h
ò 

cl
uu

i
nu

^K
' D

u
iir

iu
 D

Ò
IÌC

U
i»

iin
 ^

 t

Ít
7

.-
I*

Í|
.M

2
.4

U
W

67
.-1

 V
I.
fi
-l

2
.4

0
V

42
.3

60
.s

-l-
l.5

4y
42

..ì
í»

n.
ỉi4

4,
54

'J
Í0

.7
í

m
77

21
32

5
• 

1 l
ôn

i! 
m

oi
 c

:ì\
N

:in
li 

iu
'u

it 
2u

IM
Í..

53
7.

-IO
N

.4
32

Í1
.5

37
.-I

()
S

.-I
Í2

I.
»

l
5.

2.
V

».
.ìi

H
í. 

1
1

S(
M

J5

t
ii
)

77
4-

1 
s»

>.
í

' 
rn

m
im

 T
I 

1«

"H
IC

S
 .

\n
 "

lli
n

i 
2 

•
Dỉ

òi
n 

oh
ỉiih

 (í
»p

iiì
ci

i 
K

t 
M

i i
C

 lx
>

n
iô

itl

•Ị
4.

00
1M

I(
H

)
-t

4.
(n

í0
.iH

K
J

4.
>.

64
.V

íi*
Jl

J
'J

'í.
 1 

•

11
1

77
4-

IK
»>

4

- N
D

M
 I

ih
íi 

hỉ
cu

 Ih
)

rr
ư

ơ
iii

! 
ru

 
II

K
S

lỉ;
ìi 

ìli
o

n
H

D
iO

m

c
lli

lii
lỉ

.ỉl
.u

o
o

.o
o

o
.M

.ih
hm

hh
i

30
.5

(í
l.?

 !-
>

ÍO
.5

01
.7

13
v.

s„
v



v
n

M
:ÌỌ

IIN
S

•| CII tlon vị

D
ự

O
u

vrt lo
iỉi)

So sáiìlt ("/»)

Inim
sA

C
hi lỉA

ii (ir
C

h
i

flH
nVii«j M

ivrii
C

lii Irm
vim

 Irỉiili M
TQ

G

1uns
(1iỉ (lần lir
klioM

|* kr
rrM

T
Ọ

G

C
h

í
lliinV

ns M
i\fri

kliõii}! kr
C

IM
T

Ọ
G

C
h

ỉ In
i

Ii<r lă
i

C
lii l>\

qiK
 <lự

C
hi Iriroiiíi irìiili M

TQ
G

C
lù

ch
in

rii nstion

C
hi (lầii Iir

khõii^ kc
C

T
M

T
ọ

n

C
lti llitnVnỉ*

M
iyrit U

liồiiỉỉ
l%

r

c IM
 I Ọ

C

C
lii (nroitu trìiili

M
IQ

C

U
in

ii" k
t

rrM
T

ọ
n

kliniiỊỉ kế
c
rM

T
ọ

n
'rrniH

 s«
C

hi ilầii
lir

C
hi lliirò

n
s \m

cti
p

h
ílirn

v
n

v

lrfr

liii c
llíllll

*l Tuitt m'
C

lti <l»ti
(ir

c
tii lliirô

ìi" v
in

n
i

C
lii ttằii

tir

C
lli

tliirrrn
s

\U
V

C
I1

Ii:
774-IS

')')

• 
rn

ro
n

i: T
M

-
TIK s M^ii ncw-
D

icin
 i-h

íiih
 í4

piiõiiỉỉ liỉồii K>1

2.>.onn.o(K
)

2
2

.ĩ2
ỳ
M

\ĩ
2

2
.í:5

/>
1

3
*)?.07

11.^
ĨĨA

u
a

ĩì
- S

íiu
 ch

rn
i c;ic

tliôm
 triuTO

L'
(\ồn hiivon)

2.0(K1.0ÍH
1

2.0()Í).IH
K

»
].s

ii.2
in

1
14

7
7

-IÍIS
Í4

- 
rriiiT

n
i: n

u
iiii non

D
iiin

ìiỉ 1)011« -
D

icm
 ựlnnh (4p

liicii IV
ii

2n.lK
H

I.IU
H

I
l*'.75.V

M
o

*)S
.77

115
77.^1^21

- 1 riiii]; lâiii liỉinh
ctiỉn

li \ì\ ('u
;i l")iíi*»ii

j?.(M
»o,noít

4
7

.0
0

0
.1

]"»
A

(ĩ.2
ĩ\.7

M
i

4fO
.>

l.7.V
)

♦>x.37

IU
i

775S(>«»5

- Iritãn;^ ril
llin

u
ii: {X

tn
tỉ 4 -

tlỉcin
 ch

in
li

4 
.6S1 ..'45

117
77?>ií>«)S

• N
ân^ càp i»o rộni:

tiivốn iliian^ Mni
\v>«ỉỉ

21 ''2
ívS

2
3

.fi-ll
2

l.*'2
íi,S

2
.V

M
I

l4
.7

4
5

.s:3
.M

I
I4

.7
4

5
.S

2
X

6
4

I

IIS
77,S

S
.Ĩ57

• IU
 M iỊiiảiì M

r ihi
lu

in
 niriin<

j ỈX
iiiiỉ

15.(100.0410
N

.5
"'M

IS
S

I4.5I)').0S
N

lh
>

v
m

\\

• D
u

o
iiỉ:

IV
iim

 (O
tvin III n*::*)

l.v 1II 1 rnn^ iKmí
ciM

t lliiiiỉỉ V
iitm

c)

íM
i.'J5

5
.IíO

120
7

7
S

*f,;i2

• DiKinự N
eô

Ọ
n\vi» í lìi»;»n U

f càti
1 tiii);: 1 ruc

(iO
n o:ìu 1 Itittu

V
in

ín
i:í

75^.CUM
».(ỈO

O
752.níH

».(H
)0

252.2X
4.5fí7

:5
i:s

4
.5

f»
7

121
7M

N
ÍÌ-I7

• í >11(111!« *CI1 H
icti

n
rii 

ỊtK
D

iiỉ:
7*» íO

í\<M
IÍH

«>'>
52..> 12.:* 1-1.174

5
:..m

:jn
.i7

4
ÍÕ

.70

\2
2

7
S

IS
5

4
S

- Itií ki: r;n
:li < h

tii

■| n
5«'.2S

4.175.015
5*'.2S

4.175.015
2*» <Ỉ4Ĩ.2A

 1.172
2*Í.*M

.^.241.172
5

IK
5

I

\2
}

7.S
|K

54»;
-M

)M
 

1 rii
D

oiin 
1>

l>
iio

n
iĩ K

>

M
H

M
U

ỈO
.IH

H
I

-

\2
A

7
S

|S
5

>
I

- .\I)M
 irii sn klm

11 • ih
i tr:'iiì

ỉ^ơ
o

iii; D
ô

n
ii

7.noiM
ioo

7.(m
m

m
hhì

Ív7.u.57(>
ft.7

.u
.5

7
0

1

125
7

S
IS

.W
• C

liin
h

 ininư
 kiõ tiìi

2
o

is
 - 2í)20

ít.'IIS
.6

í>
l.2

ft7
6

.0
lS

.W
ìI.2

f»
7

4
/»

l7
.S

I?
.W

íO

I2í»
7S

IS
555

- 
1 riim

ii: 111-
l llt S(ìỉinli ỊViii
íilicm

 tlm
ô

n
u

 \'iilu
.».S

55 oeH
M

H
Ki

.*.S
>5.00IM

IC
M

I
7S4.-Í*J">.%

2
2

tlỹ
5

127
7SIN

.-S5Í1

- M
>

M
 nu s<* klni

phn 12 - llũ liỉii)
D

itd
iiỉỉ IV

in
i:

2
M

.0
(iri.(K

iti
2Í>.>.S«>4.5I2

2
í\V

5
*M

.5
l2

*Í*>.S5

I2S
7N

IS
55S

-
 c;ip

 C
i«f

tiivcn
 iltiiin

u
 lU

ii ỏ
ih

i triin
 O

uonií D
ó

n
ii

2l.nO
O

.IH
H

I.O
O

I»
42.V52<M

>*M
2.02

7
s
:is

i7

- l>iioi>ii M
innự

h
icii nò 11 4 K

h
ii (lu

lcvh IỈ.I K
co

 • t'ư
.1

U
ìpi

íiM
M

K
l.O

tK
í

rư
ì.(M

M
M

H
H

)
A

5.2S
n.tK

)n

7
s
:i5

:3

- Kỉm
il' c;ip Ik'

ih
n

n
ii ilu

n
il iut<H

' thi

lr;ìi> D
tio

iití n
ô

n
i!

17.Jl0.(K
)0.(Jtm

2.140,
2.l4íM

).V
i.l5*>

131
7S

22S
M

- \ jny C;'ip bc
iliò

u
i: tl>

o
ji n

iio
c. hõ

iliò
n

i: cltu''u s
iiii:

iiivO
n Itiiitl) u

U
n

iiì U
i

Iiuri I\I S
iiòi 1 >;i itO

n

7.';vS
f»4.S

J5
:.V4X7.*»SS.22.1

2.i.4n7.«>ss.22.»



s
*
n

M
ả 

Q
IIN

S
rỉ

ii
 ii

o
ii 

> ị

|)
tf

 li
K

ỈII
O

tiv
ct

 (
(l

ỉíl
l

S
o 

N
ỉỉl

lll
 <

%
)

■l o
ilt

i s
ố

( '
hi

 d
ầu

 I
II

C
h

i
lli

u
ò

ii;
' 

M
n 

ci
i

C
liỉ

 t
ri

iu
ìiỉ

i t
ri

iil
i 

M
T

Q
C

1 O
llị

ỉ s
u

C
lii

 i
l:
u

i 
li
r

kl
iỏ

iiị
t U

t
O

M
 T

Q
G

C
h

i

lli
ir

ù
ìi^

 \
II\

C
II

kl
ió

iiị
i l

ir
c
rM

T
Q

G

C
h

i 
li
iỉ

nọ
 1

:1 i
C

h
i 

ỈÌS (i
ir

ct
iỉ 

Ir
ui

iii
í*

 t
ri

iii
i 

M
 r

Ọ
G

C
h

i

Cl
lllM

M
I l

l»
uồ

ll

C
lií

 U
ât

i 
tu

U
iữ

iiị
* 

Kc
t 

l ỉ
M

T
Ụ

G

i 
'll

ỉ 
lil

ir
ỏ

lin

M
iV

Ô
ll 

kl
lỏ

ll}
ỉ

('
h

i 
Ir

iit
íii

y 
Ir

ìii
ii

M
K

>
(;

kl
iô

iiỉ
ỉ U

r
r\

\\
\Q

c
kl

iô
iiự

C
"I 

M
 l 

ọ
r.

Tõ
„.,

sí
C

hỉ
 (

lii
ii

II
I

C
hỉ

 l
lii

rò
ìiỉ

í 
\in

cn
pi

iỉ 
lir

-ii
ll
ũ

tì
ii 

c
lií

n
li

rố
iiỊ

i s
ổ

C
iii

 i
lA

ii
tu

C
lii

 ll
iin

V
nỊ

ỉ 
\|
|\
 11

1
c
rM

 T
Q

C
C

llÌ
lh

M
I

tt
r

C
h

i
lh

«r
<V

ii»

13
:

7
S

5
j5

5
4

' 
S

u
j 

i.-
hừ

;i 
lìl

úi
 l

ỉii
n

\ i
vc

' 1
 lu

\i>
rt 

u>
 l

'h
ii

ự
llò

c
2n

.0
(H

J.
(H

I0
16

.(1
35

.1
 I

S
IM

I.
V

S
.I
 I

S
S

ll.
lí
í

13
3

7S
5S

í»
.»

0

- N
ái

ig
 ù

ip
. o

;ii 
ụit

*.
SU

II 
d

iũ
a

 
Ir

u
D

ịỉ 
U

III
I

ic
lu

i\ộ
i»

 IM
ui

Ọ
iiô

c

a.
íK

ui
.u

dO
.u

ou
y 

10
.5

43
.0

52
9M

K
3-

I3
.0

.S
2

2Z
J(

y

13
4

7S
5S

6.
Ì 1

- 
lỉò

iih
 \

 iv
iì 

ik
i

kl
ut

ii 
iu

iv
on

 P
lu

i
Ọ

lU
K

10
0.

01
 )0

.0
(H

1
lO

O
.O

O
O

.IM
K

Ỉ

13
5

7S
5S

()
.'Ĩ

4

• 
ri

iiõ
iì
íi
 T

I 
1 A

n

'ri
K

TỈ
 2

 •
 J

ic
in

 c
lii

n
h

(M
M

: 
04

 
Iiọ

c.
sù

n 
lI
h

iÌ
ỉ

2t
K

í.(
K

>l
).t

H
)0

I(K
».

()
U

0.
(K

H
1

lO
O

.O
lK

l.d
U

O
50

.1
10

l.v
»

7i
íX

 1

• 
k
lu

i 
U

ll 
d

Ịll
iì 

cu
kl

iu
 \

\K
 D

òi
iii

 C
Vi

s
S

:io
 -

 K
.I1

11
 1

 í
-I

V
h

iii
III

O
.O

O
O

.O
IK

)
iO

O
.O

lH
l.O

tH
i

13
7

7S
N

IN
(I

()

- 
D

uỡ
ni

! 
'I"

iâ
n 

1 l
iii

it
i

Ì)
;ii

H
ili

ụ
n

 l
ir 

ni
ii*

! 
hỉ

i
S

uò
i 

M
ỳ\

 d
i}n

 l
ìii

O
bu

 s
iìn

 K
i\ 

1 )
ư»

»i
ìi:

T
ot

."Ỉ
O

O
.tK

lO
.O

O
lI

I3
S

7
S

íi
|S

l)
l

• 
D

ơ
ơ

ni
ỉ S

ui
ii 

(.
'ii

i -
lU

ic
h 

\V
n

i
20

0.
{]0

0.
<K

H
)

2(
K

I.1
M

K
K

I)
ÌK

I
21

K
).(

Í0
()

.(H
K

)
2l

)0
.1

)tM
).(

K
K

í
U

H
I.I

K
]

13
9

7X
S

1S
(I

2

- 
rn

iỡ
ns

i 
M

iìi
n 

no
n

D
iit

in
iỉ 

• 
D

ic
n

i

cl
nn

li 
{0

4 
pl

iõ
iiư

ỈH
'C

. I
'l 

pl
ìo

ii.
; 

1 l
iộ

ii
iri

io
ni

ỉ. 
u 

1 ]
>h

i>n
u

1*
Ik>

 h
iỏ

ii 
ư

uo
nt

í. 
o

|
ư

iò
iìu

 k
hi

K
in

 c
ò

iìi
:

np
lii

õp
)

.>
.3

42
.<

í7
(»

.l)
70

.■
Ì.3

42
.y

7u
.0

70
M

.7
(>

14
(1

7S
S1

 m
ĩ

-T
ru

im
yn

iC
iu

i
D

u
iĩ
iiư

 
1 

- 
D

ic
in

(>
I1

ỈỊ 
l-i

in
ư 

<O
íì

pl
iò

iig
 h

ọc
. i

'2
pl

iô
iii

ỉ t
x'>

 Ii
ió

n)

5.
20

(1
.0

00
.0

1)
1)

.Ì.
3(

W
.''

ÍÍÍ
4.

*^
U

4
.V

3u
y.

ys
4.

iít
l4

í>
.>

.í»
5

14
1

7S
S

IS
(M

• 1
 ;t

p 
t.lC

il U
tộ

it 
cl

iic
u

sủ
iiỉ

i U
iy

cn
 il

iK
in

ìỉ
i'ip

 2
 

C'
sin

 J
cn

n
u

à
 b

a 
D

ư
u

iiu
 D

ô
n

tỉ

'H
ri

i 
1 |

U>
I11

íl.
2i

y.
(K

H
I.0

(H
t

5
.I
M

.7
2

5
.S

S
4

5.
IX

4.
72

5.
.S

K
4

14
2

7S
.S

IS
i»

S
• 

1 
im

ỉim
 
II

I-

■II
K 

s 
\ii

 I
lm

i2
JỈ

U
il.

tK
H

).0
(H

I

14
3

7
S

S
IX

I0

- 
1 

rư
ÌT

ni
ỉ 

M
iã

iìì
 n

o
n

\h
 

ll
u

V
iil

lM
 

iC
pl

iò
na

 h
ọc

. «
0

pl
ió

iiì
: h

iỌ
u 

Ix
). 

m'
ii>

ch
o

ii

2.
7X

.V
45

7.
Í1

42
2.

7N
.v

45
7.

<>
42

2.
7S

2.
.i7

S
.í>

lJ
O

2.
7X

2.
.>

7S
.ft

(»
0

*íV
.y

<>

14
4

7
S

ÍÍ
IX

I 
1

- 
T

n
m

n
ii 

IM
 t
'S

('
u

n

o
lii

iil
ii 

-2
0

2
1

4.
.V

il.
(K

H
).

(H
I0

45
5.

:0
5.

íi3
2

10
.4

4

14
5

7
X

S
IS

I2

- 
'r
ru

n
i)

ij 
in

ùm
 l

um
ll
H

U
V

u
it
ll
M

.m

pi
ió

uy
 I

kk
'. 

ỉO
[y

ò 
in

òm

5.
íiy

7.
5.

>f
>.

no
(i

5.
íiM

7.
5.

Vi
.lí

(M
)

5.
í»

«í
7.

5.
V>

.II
O

O
5.

ft»
n.

5.
ì6

.0
(K

)
U

tu
.o

o

\A
(^

7S
S

I.S
1j

- 
K'

;it
ì'j

 C
i"iỊ

>. 
IÌU

>
rộ

nu
 c

lìọ
 1 

ki
ni

 N
11

1I1
.V

-I7
7.

N
-I5

.-1
11

»
.^

•Í
77

-S
4?

.4
h)

.V
47

7.
S

45
.-1

10
.v

47
7.

S
-(

5.
4I

U

14
7

7S
S

S
I 
lí

U
ii»

. S
U

II 
iL

'liì
r;i

c:
ic

' c
liK

 i
hi

 i
râ

n 
A

o
1 h

o
i

3>
'ii

5.
nn

o.
iK

H
)

2>
J0

ýi
)0

0.
lll

K
)

1 .
Í»

5S
. 1

 H
5.

S
46

l.í
i5

S
.I

S
;ĩ

.S
4

íi
>7

.()
S

I4
S

7S
S.

S1
I4

-"
Iru

iH
iiỊ

 T
ll

D
iit

iii
u

 I
ti
 2

 •
 it

ic
n

i
('i

iĩil
}ip

JlM
 li

x
I>|

|Ó
II<

< 
h(

)c

5.
5*

íX
.4

)2
7.

S
5l

I
>

.5
*>

s.
it2

7.
sí

(ỉ
5.

5t
;S

.0
27

.S
50

5.
5ụ

s.
tl2

7.
N

5(
J

M
H

M
H

l



i
l
"
i

O
I
K
H
K
l
M
H
i
C

IH
Mr
(1
0Z
.'
<M
iC

(
M
K
J
 O
I
H
»
 

r
ỉ>

1 \
 

\i:
iu

 
'.H

H
Ị

ru
 

«.
'1

^n
oi

]J
 ~

||)
 1 

<«
'IỊ 

1
O

tS
íiS

sY
t-

V
l

Ii
ir

iu
ii

u
o

u
o

iM
rn

íiC
iH

M
ri

H
jir

o
c{

.C

UK
|.>

 U
IN

 0
I!I

 n
iio

n
i

\\
ị I

U'>
ỊI| 

ul
lO

IỊd
UịH

U 
ịX

Ị 5
tl|

i||
tl

U
iM

I 
U

tlỉ
U

I 
1 

-

ã
*i

ss
>

;:

ĨS
Í

tH
K

X
K

K
i

0I
H

>'
0I

K
)'4

K
ỈM

*
(H

M
ỉỉH

H
rt

iiỉ
tr

*
.m

\l
 n

m
;i
is

.)
|l
l

-l
lií

lll
H

U
I 

-
lĩ
lX

S
S

I
:v

i

ii
ir

iH
ii

ív
T

u
t-

K
iy

K
c

íi
C

 O
ht

* 
M

íK
C

i:
ií
:o

h
n

v
K

:

IIỌ
U

I 
(H

Ị

.ÌI
IỊK

Ill
 :i

J 
1\

ỈM
'II

IỊI
I.'

U
U

ỊH
I-C

àm
.in

i
1:1

1,1
11

 | 
Ỉ1U

1)
U 

| 
-

O
ílS

S
S

i

yi
V

id
IÍ

V
•|

S
Ỉ:

•|
^X

lí
y
is

r
it
s

O
tH

I O
tlU

 i
-T

X
u

D
u

o
o

ir
^t

s
lõ

c
 

'"■
''p

,M
!.1

 IU
U|

.1
 IM

IS
 •

Í>
lIS

>
ỉ>

ỉì

iỉS
«>

hO
»/

C
i

iK
H

iiM
H

rì
ri

(K
H

riH
H

in

iJ.
'>M

|n
ii 

Ẵ^
ìo

^ 
ui

riu
Ị'^

|o
 

.->
01

11
1

IIH
HỊ

I 5
llỌ

tỊ|
 Ộ

ỈỊ 
'lli

ri
<t

^"
I

ì"
n

»
iiu

*v
ít

' 
1

íH
íO

ii
y
b

ti
1

C
V

V
vS

S
Ìih

 1

m
ni

i Ọ
iỊ 

tfU
0«

|(l
 ^

0
"1

'II
IK

I

11
1 ỉ

ìu
Ịin

i 1
 •

tC
IS

S
S

i.

Ii
rv

í
ir

rs
v
K

^
o

ii
T

iC
ii
y
í-

s
D

ii
:

(M
H

> 
ll
(«

r/
S

v
 y

0
(M

ri
M

M
ri

S
v*

>

JO
Ịl[«

ÌM

|n
 A

in
i r

>u
ọi

iil 
t-i

i
IIỌ

UI
 »

K| 
ău

ọi
n!

 i*
()

ài
tii

H
íi 

IT
II.

) 
s 

>1
11

•] 
( 1 

Ìll
iH

U
 1 

•

V
C

l N
'N

Si
iv

(

í
ỉí
i

iM
n

y
^v

ri
-í

ir
ĩ:

(H
IO

iH
H

nK
lS

C
O

O
O

iH
H

ri
H

K

.lO
lỊ 

rà
U

U
Ịil

m
\ 

>.
)1

11
'Ị
 1 

1 
Ị 

•

v
T

lí
ỉS

S
i

ÍC
Z

\
iiS

'S
ÍO

*Z
iy

Ìi
X

"s
'ii

)T
lv

ul
ọu

iĩỉ
u 

ồu
ọo

 ll
lỉo

in
iì(

Ọ
in

 |
ii 

%V
U[

 ỉỉ
iiọ

iỊi
i

lU
H

i 
M

m
iiu

 Ị
 
'

t-
C

lS
S

S
i

V
í-

l

V
K

It
0(

H
r(

H
M

riH
H

)'c
{]

fH
rii

oo
'o

iM
)'ĩ

;
IH

m
iH

M
II
H

lS
X

iH
H

n
H

H
ro

o
sc

il.
N

u[
5n

ni
M

in
 |

o 
>H

[ .
'^U

OI
Ịil

Í0
|\
n

 
in

ỉtl
 »

1"
'!'

)
IIO

U
 u

iir
Ị\

 u
iii

U
U

 1 
•

ìT
lX

S
S

i
t<

\

l)
í'ĩ

(>
(K

H
)'m

nc
iH

»i
'ĩ:

(H
i()

'ii
(]

(r
o(

K
>

't*
(H

M
rỉ

)0
0

'ií
im

>

s
.)

ll
l

S
.M

il 
-

in
s
s
s
i

V
ì 1

iH
ri

n
il

iH
]ir

iH
}i

ro
^i

*| 
ll»

í U
1.;

*lp
 -

 II
M

Ị1
Iiv

u
.l.

ổ
u

ọ
m

i 
.

Íí
li
s
s
s
/.

ĩ:
^'

i

n
s
v
s
ru

ii
n

:iS
"v

"S
i'V

iO
"l

c
rế

S
to

rs
in

IC
<j

C
 

UI
,>

ỊP
»Ỉ

JU
|.T

 1
*Jì

sC
 -

S
I 

ịX
X

ĩịL
|^

'|

S
h

t-
v
ir

íi
is

i
S

tK
Í 

1 C
íií

S
' l

ÍM
K

A
H

M
rv

lir
*>

ill
Ọ

U
I K

\\ 
Ổ

lH
HỊ

đ
nt

UU
Ịiỉ

yu
-I

N
II
Í'l

i>
J*

P
U

I.>
Ị(

] 
• 

1 
11

.Ị

II
.I
. 

•

0^
1

r.
i"

o
i

(K
H

I"
0

(l
(r

0
tW

Í
(H

M
rí

H
H

M
lO

V
Í

iM
H

rt
H

H
n

u
ir

í
o

iK
n

M
M

rt
io

rv

.>
0I

|

SI»
 l
\i
rj

';
 i"

<*
.)

ÍI
IS

S
S

A
Í»

I-|

U
d

À
II

\

ul
l.Ị

Ị.m
Ị|

1*
1.

)
n

iỉ|
i 

M
| 
)

U
Ò

.1
.1

V.
I.J

ni
io

i|<
t t

io
Ài

ix
3i

i.i
m

ii|
| Ị

I| 
)

D
Ô

.1
.1

V.
I..

>
ĩỉl

iu
tp

i

^
 !•!

.)

ui
iii

nt
i l

O
Â

ni
p

!'I
.J

iu
C

ii\
 S

IU
UI

IỊI
 ụ

i 
)

M
ị

"«
p

 !
M

.)
iK

 T
tU

iì 
(

ít
íị

U
JỊ

| i
qd

S
llU

IỊ^

M
O

yò
.i.

iv
.i.

i

jÙ
 Ii

i{|>
ụi,

>
tts

 ĨĨ
»

U
|

lu
ili

x
 3

U<
HI

I||
 Ị

I| 
)

JU

nỊ
|l»

!*l
.)

us
 ;{

||4
11

ĩil
lO

l|>
|

uU
O

l|>
|

0!»
- S

llO
 1

ỉ.\
 U

.O
Ịl 

11;
) 1

S
N

ÍII
Ò

«I
V

yồ
.l.

lx
l

lỊl
lM

I 
ni

U
M

I.I
| i

q
.)

i>
ồ

.l.
iv

 
Ịl|

.)

J1
|I 

Ân
b

!M
.J

H
jl 

Ấ
nt

1)
Ồ

.I.
IV

 
!M

.)
lU

A
llV

 n
il.

<U
II|

|
.11

1 
U

V
ịi 

Ịl
|,
)

(%
) 

I|«
«s

 o
s

II 
»0

1 
P

Á
IIỘ

U
Ị{

o
|iỉ

(|



ì.

ll
a|ì

— T > W'J

lỊU
mi

ịlỊ
ó ĩ- ỉ

■
1 8

-
-

s i 1:
- -

ĩĩ
ì

1
ị
1

.£
Ị-

i

1
■Ịit
ịĩỉ íl

ị
^'ĩ-ỉ

■Ị'

=fìỊ
llí

i
4
ì 1 1

ễ

ỉ
i.
! 1 1 -

1

1 1
1
ỉ
g 1

;i

ỉ
ị
i

T

rt i 1
ễ
ỉ
ĩ '

!

ỉ 1 -

i 1
1 1

1

Cl iiII ir !iiìuIriiili  l'MQC

1
1
r

1

- 1

'4 1!
ầ

"1
2

% o

11 i
i ỉ. « 1

i
i
I: •ri

1 1 =
1 i

Ầ i
1

1
1

1
i
i
1

"ĩ

ỉ
i
ị ĩ\

Ị
1 J ! 1 i

i.
i
i i i 1 i

1 1 1
■-

4

ị

■5 ■§
Ĩ-F. ẽìỉ
Ì ầ ĩ ĩ 5
iĩĩiiiUĩĩỉỉỉ

líillllỉ
?lli

ỉl
i '3 =

1,1
ỉỉ!nl

ịíl
ii

iỉ
Ị'i
í|

lỊ.
i

■ = ■>•

i.ỉ

ilí■iú

B- -5 1
^3 ỉ 1. Ì ,ilỊỈII,
lỉỉiỉl

ỉ,ẽi-ỊI

iliì lllỉ
Ế ỉ-ĩ ũ
' ■ - á-

Jii
liíl
ịịií

11
Éỉ

^ 1-

iỉi
í

•i £ 'í =
■■ o y =1"- J 2Ịíli

í
0

1 i í ễ
1

1.
1 1 i i 1 ì í'

ị 1 i
ầ 1 •c $ 1 5 f= 5 ệ. s



!I
a|!

V

ỈH
il!

.1-

s
ỉ11

IC'
5

=

ỉ1-

<
•r!

1-

-

ỉ1
ỉ

1
ị
1

1
1?
s

p
r=

-5

1
í I-
ẫỉll
1 31.

i'

íỊỉỉ
Ịll

1

1
i

X

Xỉị
p:
•«.

ạ

ị
i

1
5
Ị1

i
i
1

í

p

1
1
Ị

i

1ỉ1
1

=

ĩ

Ĩ

i
i
1ể

1
Ị
ii

•X.X

i1
i
ị

ĩ:
•ệ

ế-

1

1
3i

1
1

ii
í
1

1
i.í

1
1
1

1

1"

ỉ;
31

1
1i

ỉ
1

1
1

-s

1

■3 ế

iỊ
=

1ị
■2 ố

11«
ị
ìi

1

1!i

i
1

ì
Ị11

1
1
1
Ị

1
1í

i.
iỊ

1
i

1
i
i

1

i
3

í

1
15;

1
1ẫ

•"ỉ

11;
1

11!
•ĩ.

i'

i
i.7:

1
11

i
i
11i

Ẽ
i
1

1
i■À:

1
11.1

1
1
i

1
■'i

ị
4

ĩ

1
i
1
ẵ

T

i
Ị

1

Ề\
|i|
ÍhI

ềm
■ -"

ỊÍíl
1: ^ĩlll

MU
íiỉỉHỉị

f!

lí í
ÍỊÍ

lị
tíi

-1
|Ị
'=ỳỉíi Iiiíí

■5

ỉr
r|
ỉ

= = 1-

iílỉ
11 ẳ =

ÍìÍ!!ỉi "llilll

1Ầ
ỉí

liI(uắ

•ỉi 1
tỉí HI í

Õ
i

ĩĩ.

ĩỉ
s
ĩ

ĩ.
Ĩli

1
1ỉỉ

ri

1
5.
1

c

1
7.

ì1
>§iỵ23ố11?X-

--



S'
|-

r
I
X
I
S
Q
I
t
N
S

Tr
ii
 c

lu
'1

1«
ỉ

Dụ
* ỉ

o
;ỉi

i
O

u
\C

f 
Ic

iỉi
ll

S
u 

M
iii

li 
(%

>

1 r
ni

ỉi 
\ú

('h
i (

lẳ
ii 

Itr
C

h
i

C
lii

 tr
m

ni
í' 

In
iil

i i
M

'1
'Q

G

1 O
llỉi

 sổ
C

h
ỉ 

(Ỉ
ỈII

I 
ỉi
r

kh
ôi

iỊ*
 li

f
C

IM
IQ

C

C
h

i
lll

U
'Ù

ll»
 \

U
V

C
II

kl
iô

iiỉ
ỉ k

r
c
rM

T
Q

í;

C
h

i 
tn

i

Itọ
' lỉ

ìí
C

h
ỉ 

l>
s

(Ị
tlỉ

 i
\ự

(M
ii 

in
ro

ii^
 t

rì
u

li 
M

 T
Q

C
*

C
liỉ

ch
iiv

cn

C
lii

 t
ir

u
i 

Ii
r

kl
iô

ii^
 K

c
C

T
M

 r
g

o

C
lii

 l
lii

nV
nị

ỉ
\u

> 
ĩii

 M
iô

tiị
ĩ

c
v
m

ọ
c

('
lù

 i
n

it
t

M
I

lịỉ
 (

ri
iil

i
ọ

<
;

M
iô

n*
* 

lỉr

C
T

M
T

Q
G

kl
iô

tiỊ
ỉ k

r
C

rM
T

Q
G

'1 
»1

1}*
 !*

»
C

lii
 d

iii
i

tu
-

C
hi

 l
lit

iò
itị

ỉ 
vi

iv
ri

i
l>

hi
 li

ên
Ir

ìr

t»
i 
c
li
ii
ih

1I
H

IỈÍ
 ^1

»
<

'li
i 
fl
:n

i

u
r

('
liỉ

 i
Iii

kV
iiu

 M
IŨ

M
Ì

C
lii

 i
lỉi

u
li
r

tl
li

\l
l>

 C
ll

m
7V

70
64

1

• 
S

ii;
i c

lu
iii

. 
c;

n 
l^

iii
,

tii
'in

iỉ 
cí

ip
 ir

ụ 
.sơ

 \k
m

liò
i i

lu
rõ

ni
i li

ỏ 
irọ

NÌ1
 U

ii 
Ji

n
li 

cu

íỉt
M

K
X

l.l
H

H
Ỉ

S
tl.

O
IH

U
H

K
l

.lO
.t

H
K

U
H

K
l

3t
U

M
K

>.
(K

]l)
37

.5
lt

m
7

V
7

2
ÍÍ
O

- N
ííi

iiỉ
 t'

àp
. c

iii
 lỊ

ìO
lU

U 
ưi

ỉU
). 

da
i p

hù
n

câ
oh

 u
iìr

j k
lii

ơ
nu

ìr
ù

u
ìh

tiv
iO

ụ
o

ul
oụ

n 
ÙI

 n
uì

i 5
 d

ểj
i

CỎ
DU

 c
l»;

ìo
)

2.
I)(

H
).0

{K
].(

M
>I

]
tV

4
.i
: 

1.
70

7
|9

4
.i
:i
.7

t>
7

V
.7

I

2i
M

7V
72

5(
i4

-'
lu

v
v
n

 (
K

iâ
ni

ỉ J
lh

i
lU

M
 l

ũ 
(ll

lÌl
liL

I 
k;

ic
ll

\V
iii

 -
 C

iú
iih

 l
íi
iii

v:
io

 d
ự 

w
\ ỉ

);u
» 

Ld
iu

14
2.

2V
5.

49
1

I4
2

.2
*í

5
.4

yi
«>

4.
Kí

»

20
1

- 
K

Ik
i (

Iu
 lị

ch
 N

ãi
n

s;
io

 M
ỉn

li 
C

lu
ui

 P
lit

'i
Ọ

uv
v 

llu
ui

c 
llự

 il
ll

kl
u

i d
ii 

iịc
h

 •
 J

ũi
t 

cư
N

ỉii
ii 

ỉỉì
ii 

1 i
ư

un
iỉ 

lụ
i

xù
 i
)i

io
ii
iỉ
'l 

o.
 t

lu
in

h
ph

ỏ 
l*h

ii 
(J

uiK
*. 

lM
»h

K
iõ

n 
(i

ỉii
iii

ỉ

Ò
l»

7
íi
.l
5

íi
.2

iy
."

ỉl
.m

. 
15

0.
2 

IV
.ì
|.
y
7

(i
J
5

íi
.2

lv
3 
l.
w

. 
15

(1
.2

14
K

IO
.I
H

I



U
B
N
D
 T
H
À
N
H
 P
H
Ó
 I
MI

l'
 ọ

rò
í

M
ẩu

 b
iê

n 
nô

 I
(I

I/
( 

k-
N

S
N

N
I 

Ik
m

. 
M

) 
3

4
3

/2
0

1
 6

/M
)-

( 
I'

Ii<
>à

> 
30

/1
2/

20
16

 c
iii

i (
 'l

iíi
ih

 p
hi

i

C
H

I B
ỏ 

SU
NG

 T
Ù 

NG
ẢN

 S
ÁC

H 
CÁ

P 
HU

YỆ
N 

CH
O

 N
G

ÂN
 S

ÁC
H 

TỪ
NG

 X
Ã 

N
ĂM

 2
02

2
(Í>

II\
XI

 It
ith

i i
/(7

 il
irự

c 
lló

i i
/ii

iiì
; I

ili
iii

i t
hi

ii 
I>l

h'-
 i 

lii
hi

ii)

^ịll
ll .V

íí 
()l

)-(
 ỈĨ

XD
 Iiị

ỉìiy
 y

i
l/iá

niỉ
 

^ 
lủi

iiì 
2l>

23 
CIU

I l 
V h

iiii
 lìl

iãi
ì il

ùii
 ilù

iiil
i Ị)

li()
 l'ỉ

it'i
 Ọ

iiồ
c

D
tm

 \
 i 

lin
li;

 
D

ôi
iỊi

Ụu
yố

l l
oá

ii
So

 s
á

iil
i 
(%

)

liù
 M

iii
g 

CÚ
 I

iiụ
i- 

tiô
ii

liù
 \U

IIU
 c

ú 
m

ục
 li

ôi
i

liũ
 V

U
II}

'có
 I

iiụ
c 

liĩ
ui

s
ri

"
'l°C

'M 
(lo

'll 
vị

'rr
ni

Ịỉ 
sú

It
ũ câ

n 
dá

i
'1

O
IIỊ

Ỉ s
u

Itũ
 M

I n
u

vo
n 

(l
iii

i

(u
 (

lí'
lli

Ịic
 h

iệ
n

C
iíl

'

1'
hu

'o
'iiu

C
rìn

li 
Iii

ục
tiC

'11
.

Iil
iiộ

ni
 v

ụ

Itu
 N

UI
I^

v
u

n
 
M

I'

ll<
>l

liộ
|l

(lì
* 

lli
ụv

hi
ệi

i C
iic

li
ir

 d
ụ,

c
h

iii
li

N
iil

il 
M

I

nh
iệ

m
 v

ụ
(lu

'o
 (

Ịii
y

Itù
 M

in
^

lli
ụ

c
hi

ệi
i C

ỈÍC
cl

lU
'0

'l|
u

tr
ìn

h

Iii
ụi

' t
iê

u
(|I

I0
C 

íỉi
a

■| 
0I

I}Ỉ
 s

u
lio

 S
UI

IK
 c

ân
 (

lu
!

'rô
iiỊ

Ỉ >
ố

liô
 M

I 1
1$'

vo
n 

(lầ
u

ti
r 

ilo

th
ụv

 h
iệ

n
cá

c

C
llU

O
IIỊ

Ỉ
Ir

ìii
h

 I
iiụ

c
tiO

u.
nl

iiộ
iii

 v
ụ

Iti
ì 

M
in

^
vo

n 
sụ

'

iik
Iiì

Ộ
|i 

(lí
-

(li
ạc

 h
iệ

n
cá

c 
cl

iv
 (l

ộ,
ch

ín
h

 s
:u

-h
v:

i I
ih

iệ
iii

vụ
 I

Ik
-o

(|u
y 

(lỊ
iil

i

liu
 N

Ui
iịỉ 

lli
ụv

 li
iệ

ii
cú

c 
1'

lu
ni

'ii
tỉ 

tr
ìii

h
m

ục
 li

í-u
 (|

IIU
C 

lỉi
a

rồ
iiỊ

i
s
o

Itô
S

lll
liỉ

câ
n

 (
lii

i
'rr

ni
Ịi 

m"
i

l(Ô
 M

lll
iỉ

vố
n 

(li
iu

 t
ii'

clê
 ll

iụ
v

hi
ộn

 C
iic

c
lu

iii
n

iỉ
tr

ìn
h 

Iii
ục

lìĩ
-ii

. 
Iil

iiệ
iii

vụ

Itô
 M

lll
iỉ

vi
tll

 S
ự

ll^
llÌ

Ộ
ỊI 

<10
lli

ụv
 h

iệ
n

cú
c 

ch
ố 

(lũ
,

li
ii
ii
h

 s
ác

h

\:ì
 I

ili
iệ

iii
vụ

 iI
km

i (
ịu

>
(lị

iih

Itô
 M

III
U

(ll
ỊIV

 ll
iệ

ll
Ci

U'
 c

lll
lì
lì
liỉ

ir
ii
il
i 

III
IIC

liõ
ll !!■

:>

A
li

1
■)

3
-1

5
6

7
H

9
1(

1
II

12
13

14
15

16
17

IK

1 o
n}»

 s
ố

5
1

.6
9

7
.6

4
3

.6
2

1
4

5
.0

7
5

.9
3

5
.1

3
X

6
.6

2
I.

7
(W

.4
«

3
6

.6
2

I,
7

(I
X

.4
«

3

KB
NN

 P
liiì

 Q
uố

c-
K

iê
ii 

G
hi

ii<
>

5
1

.6
9

7
.6

4
3

.6
2

1
4

5
.0

7
5

.9
3

5
.1

3
«

6
.6

2
I.

7
0

8
.4

8
3

6
.6

2
I.
7

0
«

.4
H

3

1
3 

l()
7.

s 
- T

hị
 ir

âi
i

l)i
io

nj
i 

l)ô
n|

i
2.

IS
2

.7
5

I.
4

S
2

2.
1X

2.
75

1
.4

X
2

T
3 

lo
s 

1 
- 

Th
ị U

íìi
i

A
n

 
rh

ỡ
i

6
.2

IS
.6

4
2

.2
S

6
6

.2
IS

.6
4

2
.2

.S
6

3
3 

l((
S

4 
- 

X
à

 C
ư

a

C
iin

6.
23

3.
1(

>.
s.

(t
(»

7
5

.4
7

2
.7

7
1

.9
9

2
7

(»
(i

jy
(>

.(
)i

5
7(

>
l).

3y
(i.

(»
l5

4
3 

ll)
.S

7 
- 

X
à

 G
à

n
li

D
iu

i
5

.6
2

t)
.2

7
7

..
S

fì
l

4.
X

5.
S

.2
77

.S
6I

7(
>2

.(H
)(

).I
I()

()
7í

>2
.()

()
()

.()
l)(

)

5
3

l(
)y

()
-X

iì
C

u
ii

D
iro

nu
6

.5
3

7
.2

1
2

.7
X

5
5

.7
8

9
.2

7
8

.3
%

7
4

7
/)

3
4

.3
.s

y
74

7.
1)

34
.3

,s
y

6
31

 (
w

 -
 X

à
 H

àm

N
in

h
5

.5
4

4
.4

3
2

.4
6

6
5

.5
2

1
.6

S
2

.Í
)3

4
2

2
.7

4
y.

s3
2

2
2

.7
4

y.
s3

2

7
31

0%
 - 

Xỉ
i D

irm
iịỊ

lơ
3

.3
0

1
.7

2
6

.2
5

9
2

.2
3

7
.7

2
6

.2
5

9
l.(

)6
4

.l)
(H

).
()

()
()

l.(
)6

4
.(

)(
)l

).
()

()
()

8
31

10
2 

- 
X

à
 B

ùi

T
h

ơ
m

5.
67

7.
()

2(
).

62
7

5.
íi6

6.
()

S
4.

5(
)(

)
I(

)/
>

3
6

.I
2

7
I(

l.y
3

6
.

l2
7

ụ
3 

i 
11

)5
 -

 X
à

 T
h

ô

C
h

íì
ii

7
.I

2
X

.7
I9

.7
2

X
7

.I
2

S
.7

I9
.7

2
X

10
91

1 -
 H

iiy
ội

i l
'ln

ì
Ọ

iio
c

3
.2

5
3

.6
9

2
.1

2
0

3
.2

5
3

.6
9

2
.1

2
0

3
.2

5
3

.6
^3

.1
2

0

1/
1



l 
B
N
D
 T
I
I
À
M
I
 P
II
O 
l
-
m
 

Ụ
l 

Ó
(

mI
m 

»ụ
 a

ttl
iỉr

n

U
nu

 tH
 |

»l
iá

l
ir

iê
n

K
iM

li 
|>

hỉ

n
u

lii
n

t

M
iu

 l
iiv

ii 
M

Ì 
in

2/
( 

K
A

n
N

N
I Ì

K>
1>

 M
l 
J
4

J
/2

o
i(

iM
M

 
V

IIS
>I

> 
>^

1' 
12

 
( 

h
iii

k 
Ịih

ii

:M
U

0.
N

C
 T

RÌ
.N

M
 m

ục
 T

IẼ
Ll

 Ọ
liò

c 
f;i

A
 N

G
ÂN

 S
ÁC

 H
 T

HÀ
.N

H 
PH

O
 V

À 
N

G
ÂN

 s
Ác

 H
 X

À 
NĂ

iM
 2

02
2

f(f
itị

'i'ỉ
 íi

tiì
ii 

Ui
ì i

íti
ọv

 ỉỉ
ịìi

 íÌ
tìn

ỊỊ 
iih

ản
 iỉ

tin
 Ịt

Ui
' i 

ltu
itn

ị

> < 
hty

ỏt 
liịn

ềi 
sv

: 
ti\

i)n
^ì

iy
 A

\ 
ỉỉu

itii
ĩ ^

 
/h'

////
 

ci/
i/ 

í /
ỉ\/

t /
/tí/

/í/í
 /'/

ni 
/'ỉ/

íí

t

K
ill

ll 
Ịll

li
IV

 n
ul

iiv
n

( 
liu

im
i* 

ir
ỉll

li 
»l

fi'
 lì

ri
i 

ỉíi
d

k
ili

ll 
Ill

ù 
Au

hi
ị|»

( h
uM

iis
 ir

ii*
 II

IỰ
V 

iic
ii 

<n
nV

 a
ìa K

ìn
Ii 

|>h
i 

MS
ÌIÌỸ

I*

D
.Ih

 I
lil

iiì
i 
tr

K
iii

li 
pl

ii

I 
it
\l
>

 V
il
lM

i

«
it
v
ư

v
ii
iH

 I
II

O
H

I



4m

UBND THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨAVIỆT NAM
PHÒNG TẢI CHÍNH KÉ HOẠCH Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Sổ: <Xõ ì /TTr-PTCK.H Phú Quốc. ngày, lổ tlìáiig ổ năm 2023

TỜ TRÌNH
về việc công bố, công khai số liệu quyết toán thu ngân sách

nhà nưóc trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nưó'c
thành phố Phú Quốc năm 2022

Kính 2ửi: ủy ban nhân dân thành phố Phú Quôc.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm
2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tô chức Chính phủ và Luật
Tô chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năin 2019;

Căn cứ Luật N^ân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nehị định số 163/2016/NĐ-CP nsày 21 tháng 12 năm 2016 của

Chính phủ hưóng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư Số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài

chính hướng dẫn thirc hiện cônơ khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân
sách;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Hội
đồng Nhân dân thành phố Phú Quốc về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách
nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Phú
Quốc năm 2022;

Phòng Tài chính - Ke hoạch trình úy ban nhân dân thành phố Phú Quốc
phê duyệt công bố, công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa
bàn, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Phú Ọuốc năm 2022.
(Chi tiết theo các phụ biếu đính kèm)./.

PHÒNG
-Nhưtren;
- LĐVP; đ/c Hirng;
- BPNS; đ/c Xiiâii;
- Liru: VT.

phòng

Đào Văn Đông



UBND THÀNH PHỎ PHỦ ỌUÓC
PHÒNG TẢI CHÍNH-KẺ HOẠCH

Miìu hicii số %/( K-NSNN
l lieo M) 343/2016/MM P

iiỊỊàv 30/12/2016 của Chính phii

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Otivét IIKÌII (lũ í/irọ'c Hội (Ịồiiỉi nliâii (lân phỉ iluyỈD

(KỜIIÌ tlìco T<y Irìììlì Síi: ^ 3 TTr-PTCKH inỉùy ịIuiiiịỉ ú Iiủni 2023 ciiíi Phòiìiĩ Tài cliỉnlỉ-Kư hoụclì
tlìàuh phô Phủ Ọiiôct

Ị)tw vị lính: Pồniỉ

STT Nội (lung (1) Dự toán Quyết toán So Sánh

Tuyệt đổi Tu oiig đối
A B 1 2 3=2-1 4=2/1

A TỎNG NGI ÒN THU NSĐP 1.301.596.220.000 3.944.810.875.706 2.643.214.655.706 303%

1
Thu iNSĐP (lirọc hirỏng theo
phân cấp 1.301.596.220.000 1.443.624.357.550 142.028.137.550 111%

Các khoan tlui XSĐP Inrơnu I00°o 859.211.495.696 859.211.495.6%

Thu NSĐP Inrơnỵ tir các khoan tlui
phân chia

584.412.861.854 584.412.861.854

7
Thu bổ sung từ ngnn sách cấp
trên

595.469.797.144 595.469.797.144

Thu bô siiim cân đối

Thu bô siiim có mục tiêu 595.469.797.144 595.469.797.144

3 Các khoiin huy động, tlỏiig góp 7.951.446.448 7.951.446.448

4 Thu kết (lir 627.545.830.027 627.545.830.027

5
Thu chuyển nguồn từ Iiăm tru óc
chuyển sang 1,270.219.444.537 1.270.219.444.537

B TỐNG CHI NSĐP 3,789.773.211.875 3.010.410.047.415 -779.363.164.460 79%

I Tỗng chi cân đổi NSĐP 3.686.882.840.875 1.734.359.231.767 -1.952.523.609.108 47%

1 Chi đầu tư phát trién 2.392.845.648.2% 1.007.791.694.172 -1.385.053.954.124 42"«

1 Chi thườns xiivèn 1.281.886.192.579 719.573.396.729 -562.312.795.850 56%

3 Dự phòiìu imân sách 10.151.000.000 6.195.157.607 -3.955.842.393 61%

4 Chi tạo nmiồn CCTL 2.000.000.000 798.983.259 -1.201.016.741 40»;,

II Chi các chuoìig trình mục liêu

1
Chi các clnrơnu trinh mục tiêu quốc
2Ìa
Chi các cliirơnu trinh mục tiẻii.
nhiêm vu

lil
Chi bố sung cho ngân sách Cỉlp
(luói

102.890.371.000 92.558.664.898 -10.331.706.102 90%

ỉ\' Chi chuyên nguồn Iiăm SỈUI 1.183.492.150.750 1.183.492.150.750

c
KÉT Dl NGÂN SÁCH ĐỊA
PHI ONG

934.400.828.291 934.400.828.291



UBND THÀNH PHÓ Pl lú Ql iỏc
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẺ HOẠCH

Miìii hiÌMi số 'J7/('K-NSNN
riud M) 343/2«»U>/MM I'

n<'à\ 30 I2'2III6 cui) ( hinh |)I||I

(Kí'ni ilico lờ irìiili .

BẢO CÁO QUVÉT TOÁN NGLỎN THU NGÂN SÁCH NHÀ M óc NĂM 2022
(Oiivỉl lodii tlii tliiiic llội iIiíiiị; Iihữii iliiii />lic diiiãii}

J35 i rr-PrCKHiìỊiìiy ilhhìi ỳ  Ihiiiì 2(123 CIUI /'Iiòiií; Tài ( liiiili-kc litHicli lliiiiih phũ (hiõct
l)ivn\Ị iinh: 1)0111

sri \ỌI 1)1 \CỈ

Dụ toán Ọuvct loáii So Síinh(%)

rổiiịi thu NSNN 1 hu NSDP TỔhí; Ihii NSNV Hiii \S1)I'

1 ôllịi
tliii

NS.NN

1 lui NSDP

A R 1 3 4 5=3/1 6=4/2

T()\(; N(a ()\ TI 11 NSNN 2.980.0(MI.(KHI.(KI(> 5.66(».975.278,325 5.517.285.098.654 l(»4,83 1X5.14

A ton(;tiii ( Ânoóinsnn 3.167.740.206.617 3.(l24.05(».n26.«M6 101.48

1 riui nội dịíi klióiiỉỊ kc tlầii tliô 2.98().()()II.()()II.(MM) 3.103.15(MM5.153 3.016.(198.580.498 101,21

1

Tliu ÚI khu \ ục cloiinh ntỉhiệp tlo Nhii
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UBND THÀNH PHỐ PHỦ ỌUỐC
PHÒNG TÀI CHÍNH-KÉ HOẠCH

Mẩu biếu số 99/CK-NSNN
Theo ND 343/20I6/NĐ-C p

ngày 30/12/2016 cúa Chính pliii

BÁO CÁO Q11\ ÉT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁP Hl ỆN THEO LĨNH \'ực NĂM 2022
(Quyẻt íoán (lã ílưọc Hội (loiiỊỉ nhân (lân phê tiiuun)

(Kcw ỈỈICO T<y Ịrìnli số: JiO 3 TTr-PTCKH ngày/i f iliủìig (j ÌÙU1Ì 2023 cua PÌIÒIIÍỈ Tài cìiiìiìì-Kẻ ìioạcìĩ
thành phô Pìĩii Oỉiỏcl

Dơn yị linh: Dỏìiỉỉ

s

T

T

Nội tliing Dự toán Quyết toán
So Sánh

Tiiyệt đối Tuong
đốl (%)

A B I 2 3=2-1 4=2/1

TÔNG CHI NGÁN SÁCH CÁP
THÀNH PHỐ (không tíiìlì chi bổ
sung có mục tiêu clio NS cấp dirói
và chỉ trả nọ gốc tiền vav

3.641.455.521.419 2.850.729.051.895 -7^90.726.469.524 78.29

A
CHI BO SUNG CHO NGAN

SÁCH CÁP Dl ỎI
102.890.371.000 92.558.664,898 -10.331.706.102 89.96

B
CHI NGÂN SÁCH CÁP THÀNH
PHÓ THEO LĨNH M/C 3.538.565.150.419 1.608.103.811.088 -1.930.461.339.331 45.45

I Chi đnu tu phát triển 2.340.208.780.949 961,534.557.445 -1.378.674.223.504 41,09

1 Chi đâu tư cho các dư án 961.534.557.445 961.534.557.445

- Chi quôc phòiiíi
- Chi an ninh và trât lir. an toàn xã liôi
- Chi ịỊÌáo dục. đào tạo và dạv imhề
- Chi khoa học. côim Iiiihệ
- Chi y tê. dân sô và uia đình
- Chi vãn lioá thôim tin

- Chi phát thanh, truyền hình, thôní: tẩn
- Chi thê duc thê thao
- Chi bao vệ inôi trirờníi
- Chi các lioạt độiií: kinh tê

-

Chi hoạt độni: cua các cơ quan quan
lý nhà niróc. Đanụ. đoàii ihẻ

- Chi bao đani \à hôi

-

Chi các ITnh \'Ịrc khác theo quy đỊiih
cua pháp luật

->

Chi đầu tu \ à hồ Irợ \'ốn clio doanh
iiíỊhiệp cunti cấp san phẩni. dịch vụ
cỏnt: ích do nhà nước đặt hàní:: Các
lõ chức kiiih tế; Các tỏ chức tài
chinh cua iriinu iront: \'à địa pliirơnu:
Đầu tu

3
Chi đau tir pháT triên khác tlieo qii\
định cua pháp luật

11 Clii tliiròng \u>én theo lĩnh Mrc 1.186.205.369.470 639.575.112.777 -546.630.256.693 53,92
- Chi quôc phònii 5.000.771 ,000 4.6S 1.021,:^ 00 -319.749.700 93.61
- Chi an ninh \à trât tir. an toàn \ã hỏi 5.(S06.255.000 2.251.621.993 -3.354.633.007 40.16

- Chi LMảo dục. đào tạo \à dạ\ Iiiihê 260.444.324.747 239.168.957.925 -21.275.366.822 91.83

- Chi khoa học. cỏnL; Iiuhệ
- Chi v lê. dãn sỏ \ã 2Ìa đình 170.812.745.952 145.071.465.36] -25.741 .280.591 84.93
- Ciii \àn hoá thônii tin s. 199.745.447 6.0S6.229.S01 -2.1 13.515.646 74.22

-

Chi sự Iii:hiệp phát thanh, triixên
hinh. thõiit: lấn 1.307.363.000 421 .554.3% -N85.S0S.604 32.24
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s So Sánh

T

T

Nội tluiig Dự toán Quyết toán Tuyệt đối Tuong
đổi (%)

- Chi thê diic thê thao 1.1 19.782.500 671.986.889 .447.795,611 60.01

- Clii bao vệ Iiiỏi trirờim 80.701.064.792 29.137.01<s.974 -51.564.045.818 36.10

- Chi các hoat đôiiíỉ kinh tẻ 532.711.175.552 132.029.250.479 -400.681.925.073 24.78

-

Chi hoạt độnii cua các cơ quan quan
lý nhà nước. Đanii. đoàn thể 49.490.512.479 45.852.495.435 -3.638.017.044

 ri

- Chi đám bao \ã hôi 59.311.629.000 26.926.448.682 -32.385.180.318 45.40

III Dự phòng NSN N 10.151.000.000 6.195.157.607 -3.955.842.393 61.03

IV
Chì tạo nguồn . điều chỉiih tiền
lu'0'ng

2.000.000.000 798.983.259 -1.201.016.741 39.95

c CHI CHIVEN NGUON 1.150.066.575.909 1.150.066.575.909
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